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DẪN NHẬP
1- ĐỊNH NGHĨA GIÁO LÝ 
Giáo lý là lý thuyết, lý lẽ của một đạo, một tôn giáo: Sách Giáo lý.
Là trình bày chân lý đức tin cách đơn giản, cụ thể, sống động, giúp người học hiểu và sống đức tin: Dạy Giáo lý. Làm vang dội Lời Chúa trong lòng người nghe, giúp họ hoán cải. Là một phần của Thần học mục vụ, một môn học như mọi môn học khác: có thầy dạy trò nghe, có học có hành; nhưng khác ở chỗ: chính Chúa dạy cả thầy lẫn trò. “Giáo lý là giáo dục đức tin cho trẻ em, giới trẻ và người lớn, được hiểu cách đặc biệt là giảng dạy đạo lý Kitô giáo, thực hiện cách có tổ chức và có hệ thống, nhằm dẫn vào sự sung mãn đời sống Kitô hữu ” (DGL.18). 

2 - BẢN CHẤT CỦA GIÁO LÝ

Giáo lý là tác động chính yếu của Giáo hội trong sứ mạng Truyền giáo.
Giáo lý là môn Trí dục: dùng ngôn ngữ, hình ảnh... để làm cho hiểu.
Giáo lý là môn Đức dục: đưa giá trị đạo đức vào tâm hồn người, để họ hiểu, cảm nghiệm và quyết tâm hành động
Giáo lý là sự Hướng dẫn đến sự gặp gỡ và hiệp thông trong đức tin: Chúa nói, con người tiếp nhận, đưa đến gặp gỡ và hiệp thông với Chúa và Giáo Hội.

   Chúa nói..........................................Gặp gỡ Chúa Sống với Chúa
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Con người 
                                  tiếp nhận 
Bài giáo lý..........................................Quyết tâm cầu nguyện
Giảng dạy Thực tập: - Tài liệu, Bài tập 

3 - VỊ TRÍ CỦA GIÁO LÝ  
 
Giáo Lý là một trong những hình thức thi hành nhiệm vụ giáo huấn của GH:

1). Truyền giảng Phúc âm: cho người chưa tin (Tiền Huấn giáo).   
2). Dạy Giáo lý: Đào sâu đức tin trong các lớp Giáo lý (Huấn giáo).  
3). Giảng thuyết: bài giảng trong Thánh lễ (Homélie).
4). Thần học: trình bày chân lý đức tin cách hệ thống và khoa học.


4 - MỤC ĐÍCH GIÁO LÝ  
 
1). Giáo dục đức tin: (hay Thông truyền Đức tin)   
Đào tạo trưởng thành Đức tin: đứng vững trong mọi hoàn cảnh.

Đào tạo ki tô hữu toàn diện: nhân bản, qui hướng về Chúa Kitô.
Đào tạo ki tô hữu sẵn sàng dấn thân phục vụ: Giáo Hội, xã hội.

2). Mục đích của Dạy Giáo lý không chỉ nhằm giúp con người tiếp xúc gặp gỡ, nhưng còn hiệp thông thân mật với Đức Kitô: chỉ mình Ngài đưa ta đến tình yêu Chúa Cha, trong Thánh Thần, và làm cho ta thông dự vào đời sống TCBN (DGL.5).

3). Cụ thể:- Giáo lý nhằm Chuẩn bị lãnh nhận Bí tích, qua 3 giai đoạn:

Thông truyền kiến thức tôn giáo (hiểu biết) Hoán cải bản thân (luân lý) Đưa vào đời sống mới trong Chúa Giêsu (Bí tích)

5 - NỘI DUNG GIÁO LÝ CÔNG GIÁO  
 
Cấu trúc căn bản: Có 4 phần (x.GLGHCG, 1992 )

I - Tuyên xưng đức tin  (Tín lý)  
II - Các Bí tích đức tin (Phụng vụ - Bi tích)  
III - Đời sống đức tin (Luân lý)  
IV - Kinh nguyện trong đời sống đức tin (Kinh Lạy Cha) 
 
Bốn phần được nối kết với nhau = Mầu nhiệm Kitô giáo: là đối tượng của Đức tin (P.I); mầu nhiệm ấy được cử hành và thông truyền trong Phụng vụ (P.II); mầu nhiệm ấy soi sáng và nâng đỡ tín hữu trong đời sống Luân lý (P.III); mầu nhiệm ấy đặt nền tảng cho Kinh nguyện, diễn tả đặc biệt qua kinh “ Lạy Cha ” , là nội dung lời cầu nguyện của tín hữu.

Dạy Giáo lý, ta cần trình bày Tin Mừng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, mà vị trí trung tâm Giáo lý là Đức Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất, Đấng luôn hiện diện và hoạt động nơi trần thế, qua Thánh Thần và Hội Thánh.

6 - NGUỒN MẠCH GIÁO LÝ  
 
Giáo lý phát xuất từ kho tàng Lời Chúa, được khơi từ 4 nguồn sau: 
 
Thánh Kinh: là nguồn chủ yếu của Giáo lý: chính Chúa ngỏ lời với con người. TK thuật lại sự can thiệp của TC vào lịch sử nhân loại để thực hiện việc cứu độ. Nội dung Lịch sử cứu độ cũng là nội dung Giáo lý.

Thánh Truyền: là một phần mạc khải, được lưu lại dưới hình thức truyền khẩu và trong các lời giáo huấn của các Giáo phụ.

Phụng Vụ: Phụng vụ làm cho bài Giáo lý trở thành cụ thể, sống động, biến sự hiểu biết bằng lý trí thành cảm nghiệm nơi tâm hồn. Phụng vụ tạo sự hiểu biết các mầu nhiệm ki tô giáo và gợi lên lòng tin, cậy, mến.

Giáo huấn và đời sống của Giáo Hội: Giáo huấn của Đức Giáo hoàng, các Công Đồng, Giám mục đoàn, và đời sống chứng tá đức tin của toàn thể Dân Chúa cũng là nguồn sống động và mang thời sự của Giáo lý. 

ĐỨC TIN KITÔ GIÁO.
Từ những ngày đầu tiên, các Tông Đồ đã diễn tả và trao ban Đức Tin cho người khác bằng những công thức vắn gọn.

Hội thánh cũng tiếp tục truyền thống đó, nên có những lời tuyên xưng đức tin gọi là Tín Biểu. Do đó chúng ta có hai bản tuyên xưng Đức Tin, gọi là Kinh Tin Kính.

Kinh Tin Kính của các Tông Đồ. Trong đó tóm gọn 12 tín điều phải tin.
Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicéa và Constantinopoli.
Đây là kinh Tin Kinh mà chúng thường đọc trong thánh lễ. Kinh nầy rỏ ràng và chi tiếc hơn kinh thời các Tông Đồ.

Bản tổng hợp Đức tin nầy soạn thảo dựa trên những giáo lý quan trọng nhất của Thánh Kinh, để tạo nên một giáo huấn Đức Tin duy nhất.

12 điều kinh  Tin Kính. 
1.Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

2.Tôi tin k1nh Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa Chúng tôi.

3. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bỏi Bà Maria đồng trinh.

4.Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông.

5.Ngày thứ ba bởi trong kẻ chêùt mà sống lại.

6. Lên Trời ngự bên hữu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.

7.Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

8.Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

9.Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công.

10.Tôi tin Phép tha tội.

11.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

12.Tôi tin hằng sống vậy. Amen .

Bài 1 : CON NGƯỜI "CÓ KHẢ NĂNG" ÐÓN NHẬN THIÊN CHÚA 

27-49

“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ” (Rm 1,19)

I - CON NGƯỜI KHAO KHÁT THIÊN CHÚA (GLGHCG, số 27 – 30)
1/ Xác định : 

Khả năng, là những điều kiện cần và đủ để có thể làm một điều gì đó. Ở đây, cụ thể, khả năng đón nhận Thiên Chúa của con người tức là con người có những điều kiện để có thể nhận biết Thiên Chúa của mình, vị thần của mình, vì Thượng Đế của mình mà chưa cần tới mạc khải của Thiên Chúa.

2/ Con người khao khát Thiên Chúa 

Con người ở bất cứ thời nào, lứa tuổi nào cũng đều khao khát hạnh phúc. Và vì thế, mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc ở tiền bạc, ở danh vọng, ở hưởng thụ, tiện nghi … ? Trong thực tế, đã có biết bao nhiêu người đạt danh vọng cao, tiền bạc chất đống mà vẫn không thấy hạnh phúc, vẫn thất vọng chán chường ; luôn khao khát một điều gì khác hơn, cao hơn, không bao giờ thấy đủ cho chính mình. 

Nếu ta sống mà không biết mục đích để làm gì thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì đâu ? Vì thế, tìm hiểu mục đích đời người là một vấn đề tối ư quan trọng đối với mỗi người chúng. Ai sẽ chỉ cho ta biết mục đích đời mình ?

Kinh Thánh đã cho ta biết : từ thuở ban đầu, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26-27). Thiên Chúa muốn cho con người được sống hạnh phúc. Chúa Giêsu cũng đã nói “Sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người tự bản chất là một tạo vật có tôn giáo, xuất phát bởi Thiên Chúa và đi về với Thiên Chúa, có mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa và Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người lại với Người. Chính vì thế, con người tận sâu thẳm của tâm hồn mang nỗi khát mong Thiên Chúa. Và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc đích thực. Thánh Augustinô đã kêu lên : “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa” (St. Augustino, tự thuật 1,1). Quả thật, Thiên Chúa là hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu của con người.


Không ai trong chúng ta đã thấy Thiên Chúa. Tuy nhiên, thánh Phaolô Tông đồ đã cho ta biết con người có thể nhận biết Thiên Chúa. “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ” (Rm 1,19). Như vậy, dù Thiên Chúa là thiêng liêng, không thể xác, con người vẫn có khả năng nhận biết Người, vì Người vẫn đang tỏ mình cho chúng ta.

II. NHỮNG CON ÐƯỜNG GIÚP CON NGƯỜI NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA (GLGHCG số 31 – 35) 
Con người luôn khắc khoải đi tìm lời giải đáp về nguồn gốc của mình cũng như của vũ trụ bao la này. Tất cả do đâu mà có ? Phải chăng do ngẫu nhiên mà vũ trụ này lại diệu kỳ đến thế ? 

Qua Kinh Thánh (Rm 1,19-20 ; Ep 1,17-19…), đã cho chúng ta thấy rằng con người có thể nhận biết Thiên Chúa bằng nhiều cách thế bổ túc và hoàn thiện nhau :

1/ Con đường vũ trụ thiên nhiên :

Quan sát vũ trụ, con người khám phá ra sự tuyệt vời của nó. Không chỉ là vẻ đẹp huy hoàng của những vì tinh tú soi chiếu lấp lánh khi đêm về, hoặc sự tỏa sáng ấm áp của vầng thái dương vào ban ngày, mà còn biết bao điều lạ lùng của vụ trụ này. Những nhà thiên văn, qua nghiên cứu, đã cho chúng ta thấy : nếu như mặt trời xích lại gần ta một tý, hoặc cách xa trái đất chúng ta một tý nữa, thì con người sẽ không có mặt ở trên trái đất này. Đó là chưa nói đến sự hùng vỹ bao la của vũ trụ và hằng hà sa số những thiên thể khổng lồ gấp mấy triệu lần trái đất. Chúng chuyển động với tốc độ kinh hồn theo một quỹ đạo nhất định.

Lý trí con người khi nhìn xem vũ trụ và trật tự lạ lùng của nó, đã phải nhìn nhận có Đấng quyền năng vô biên tạo dựng nên. Tất cả vẻ đẹp của vũ trụ này là một lời tuyên xưng mạnh mẽ về Đấng đã dựng nên nó. Nó khơi gợi trong lòng người sự thán phục, tâm tình chúc tụng và biết ơn đối với Đấng là nguyên lý của mọi sự. Đến nỗi, thánh Augustinô đã viết : “Bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của biển cả, hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời hãy hỏi tất cả những thực tại này. Tất cả sẽ trả lời cho bạn rằng : bạn hãy nhìn chúng tôi đẹp, vẻ đẹp này là một lời tuyên xưng. Những cái này đẹp này đều chịu sự thay đổi : vậy ai đã làm nên cái đẹp này ? Nếu không phải là Đấng đẹp tuyệt đối ?” (Bài giảng 241,2).

Hội Thánh dạy rằng, nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, vì con người đã được tạo thành “giống hình ảnh Thiên Chúa” (x. St 1,26 ; Hc. MK 6).

2/ Con đường lương tâm :

Ngoài sự gặp gỡ Thiên Chúa bằng con đường chiêm ngắm vũ trụ, con người còn có thể gặp được Thiên Chúa khi trở về nơi sâu kín trong lòng mình. Đi vào chiều sâu của tâm hồn, với sự cởi mở đón nhận chân lý và cái đẹp ; với lương tâm nhạy bén phân biệt điều lành, điều dữ ; với tự do, biết lựa chọn … con người luôn mang trong mình nỗi khát khi mà không gì có thể lấp đầy được. Một nỗi khát khao vô biên, không chỉ là vật chất, mà còn vượt lên trên, đó là khát khao tìm về CHÂN – THIỆN MỸ.

Ý thức mình có lương tâm, có tự do, ý chí, đồng thời khát khao vươn tới vô biên, vĩnh cửu … Tất cả những điều này giúp ta khám phá ra sự hiện diện của linh hồn thiêng liêng bất tử phát xuất từ nguồn gốc duy nhất là Thiên Chúa hằng hữu.

3/ Con đường mạc khải :

Với trí khôn tự nhiên, nhìn vào sự tốt đẹp và trật tự của vũ trụ, với lương tâm ngay thẳng, con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh thực tế của lịch sử, con người không dễ nhận biết Thiên Chúa.

Vì thế, Thiên Chúa đã đến với con người bằng một con đường khác : con đường mạc khải. Chính vì yêu thương, Thiên Chúa đã đoái thương tỏ mình cho ta, ban mình cho ta, để ta có thể gặp gỡ, nhận biết và yêu mến Người. Nhờ đó, ta được trở nên con Thiên Chúa và được sống đời đời. 

III. QUAN NIỆM CỦA HỘI THÁNH VỀ VIỆC NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA 

"Hội Thánh, mẹ chúng ta, khẳng định và dạy rằng: Từ những loài thụ tạo, con người nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, có thể nhận biết cách chắc chắn về Thiên Chúa như là nguyên lý và cùng đích của mọi loài" (Cđ Vat I: DS 3004; x. 3026; DV 6). Không có khả năng này, con người không thể đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Con người có được khả năng đó là vì đã được tạo dựng "theo hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1, 26)" (36, 355).

Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh cụ thể của mình, con người rất khó nhận biết Thiên Chúa nếu chỉ dựa vào ánh sáng của lý trí, nên cần có ánh sáng của mạc khải (37, 1960). 
IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO ? 

Khi chủ trương lý trí có khả năng nhận biết Thiên Chúa, Hội Thánh tin tưởng có thể nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người và với mọi người, tuy nhiên trong giới hạn của con người giới hạn chúng ta, cũng như ngôn ngữ mà chúng ta dùng để có thể diễn tả về Thiên Chúa. Niềm xác tín này là khởi điểm cho cuộc đối thoại của Hội Thánh với các tôn giáo khác, với triết học và khoa học, cũng như với những người vô tín ngưỡng và vô thần (x. 39, 40, 851). 

Như thế, có thể nói mọi thụ tạo đều mang dáng vấp nào đó của Thiên Chúa, đặc biệt là con người được sáng tạo theo hình ảnh Người. Những nét hoàn hảo thiên hình vạn trạng của thụ tạo (tính chân, thiện, mỹ của chúng) phản chiếu sự toàn hảo vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa khởi từ những nét hoàn hảo của thụ tạo, "vì từ sự nguy nga của thụ tạo, người ta luận ra được ý niệm về Ðấng Tạo Hoá" (Kn 13, 5 ; x. 41, 213, 299). 

Con người chúng ta giới hạn, nên cần phải cố gắng học hỏi, thanh luyện, để có thể nói về Thiên Chúa một cách chính xác nhất cho anh chị em của mình, mặc dù Thiên Chúa là Đấng mà lý trí con người chúng ta không thể hiểu thấu, hay như Công đồng Latêranô IV đã nói : "Giữa Ðấng Sáng Tạo và loài thụ tạo, không thể nhấn mạnh sự tương đồng mà không làm cho sự bất tương đồng giữa hai bên càng thêm lớn hơn nữa" (Cđ La-tran IV: DS 806), và "chúng ta không thể hiểu được Thiên Chúa như thế nào, mà chỉ hiểu được Người không như thế nào, và những hữu thể khác có vị trí nào trong tương quan với Thiên Chúa" (Th. Tô-ma Aqu. s. gent. 1, 30)(x. 42, 43, 206, 212, 300 370). 
Bài 2 : THIÊN CHÚA ÐẾN GẶP CON NGƯỜI

(MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA)

50-141
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

 Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn 
I. THIÊN CHÚA MẶC KHẢI "Ý ÐỊNH YÊU THƯƠNG" (x. 51-53)
Với lý trí tự nhiên, con người vẫn có khả năng để nhận biết Thiên Chúa, thế nhưng, việc nhận biết này chỉ là nhận biết của lý trí tự nhiên, và chưa hoàn hảo. Chính vì thế, Thiên Chúa đã phải mạc khải cho con người để con người có thể biết về Thiên Chúa một cách hoàn hảo nhất. Qua Kinh Thánh Cựu Ước, con người đã biết Thiên Chúa, nhưng cái biết đó cũng vẫn chưa hoàn hảo, phải nhờ Đức Giêsu Kitô mạc khải, thì con người mới có thể biết Thiên Chúa một cách hoàn hảo nhất.

Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục học hiểu, đào sâu về mầu nhiệm Thiên Chúa dựa trên Lời Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, bởi chỉ Giáo Hội mới có thể giải thích lời Chúa cách chắc chắn nhất cho chúng ta, và cũng chỉ Giáo Hội mới có khả năng định hướng cho chúng ta hiểu về Kinh Thánh cách đúng nhất, bởi Giáo Hội chính là nơi lưu truyền mạc khải chân truyền nhất.

Cũng như con người chúng ta, nếu chúng ta không nói, không bày tỏ cho người khác biết về mình, thì cái biết của họ mới chỉ là cái biết bên ngoài, chưa thể biết hết về chúng ta được. Thiên Chúa cũng vậy, nói theo kiểu Đức Giêsu đã từng nói : “Không ai biết Thiên Chúa, ngoại trừ Người Con và những ai Người Con muốn mạc khải cho” (Lc 10,22).
II. CÁC GIAI ÐOẠN MẶC KHẢI (x. 54-64)
Để chuẩn bị cho con người đón nhận mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải cách tiệm tiến cho con người qua từng giai đoạn khác nhau, bởi nếu mạc khải một lúc tất cả các mầu nhiệm, con người không thể nào lãnh hội được ; cũng như cuộc đời con người cần qua các giai đoạn để hiểu biết về nhân sinh quan và vũ trụ quan. Được chia thành 3 giai đoạn :

1/ Giao ước với ông Nô-ê (x. 56-58)
2/ Thiên Chúa tuyển chọn ông Áp-ra-ham (x. 59-61)
3/ Thiên Chúa huấn luyện dân Ít-ra-en (x. 62-64)
III. ÐỨC GIÊ-SU KI-TÔ "ÐẤNG TRUNG GIAN VÀ SỰ VIÊN MÃN CỦA TOÀN BỘ MẶC KHẢI" (DV 2) 

Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã phán dạy con người qua các ngôn sứ, tiên tri, vua, thủ lãnh …, nhưng những phán dạy đó chỉ mang tính từng phần, mảnh ghép ; với Đức Giêsu, Thiên Chúa “đã nói” hết với con người, hay chúng ta dùng ngôn ngữ của thần học là Thiên Chúa đã mạc khải cho con người trọn vẹn trong và qua Đức Giêsu. Chính vì thế, sau Đức Giêsu, Thiên Chúa không còn nói với con người nữa, vì đã trọn vẹn.

1/Thiên Chúa đã phán dạy mọi sự trong Ngôi Lời (x. 65, 516, 2717)

2/ Sẽ không còn Mặc Khải nào khác nữa (x. 66-67)
Đọc thêm từ số 101 – 141 để bố túc bài 2 này về Thánh Kinh
Bài 3 : CON NGƯỜI ÐÁP LỜI THIÊN CHÚA

142 - 184

“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng,

là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1)

Chúng ta đã được Thiên Chúa mời gọi đón nhận tình yêu thương cứu độ của Ngài bằng Lời hằng sống, được tỏ bày qua lịch sử cứu độ và được ghi chép thành sách. Điều quan trọng là chúng ta có mau mắn đáp lại Lời Thiên Chúa hay không ? Đây là vấn đề được đặt ra hôm nay, để mỗi người suy nghĩ và biểu lộ thái độ của mình đối với Lời Thiên Chúa.

I. SỰ VÂNG PHỤC BẰNG ÐỨC TIN (x. 144-149)

Thiên Chúa là Đấng vô hình, mắt thường chúng ta không thể thấy ; nhưng mạc khải lại cho chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn đang nói với con người bằng nhiều cách thế khác nhau, nhất là qua Kinh Thánh. Do vậy, con người phải lấy đức tin để đáp lại Lời Thiên Chúa nói với mình. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua Giáo Hội của Ngài, như thế cần tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài bằng sự đáp trả của đức tin.

Hai gương mẫu cho chúng ta trong đời sống đức tin đó là ông Áp-ra-ham và chính Đức Maria, mẹ Đấng Cứu Thế. Ông Áp-ra-ham đã là biểu tượng cho đức tin của mọi người, mọi nơi và mọi thời, đến nỗi ông được gọi là “Cha của những kẻ tin”, mặc dù ông không sinh ra tất cả mọi người, nhưng là mẫu cho những người tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào tình thương của Ngài đang luôn bao bọc và chở che chúng ta.

Đức Maria, cũng là biểu tượng cho Đức tin, nhưng có lẽ biểu tượng cho đức tin của những người đã sống đức tin, hơn là những người chưa sống đức tin, bởi Mẹ đã từng đọc, nghe và suy niệm Lời Thiên Chúa nói với con người.

Tuy nhiên, cả hai đều có mẫu số chung là tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa để rồi phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong tay từ ái của Ngài, đến nỗi thực hiện điều mà mình chưa biết “sẽ xảy đến cách nào” (Lc 1,34), xảy đến làm sao và cũng không biết rồi Chúa sẽ dẫn mình đến nơi nào, chỉ biết hoàn toàn tin tưởng và phó thác.

II. THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC TIN

Nói theo kiểu thánh Phaolô : "TÔI BIẾT TÔI ÐÃ TIN VÀO AI" (2Tm 1, 12), tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, tin vào Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa và đang thánh hóa Giáo Hội của chúng ta. Niềm tin này là niềm tin đặt trọn vào Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và gắn bó mật thiết với Ngài, bởi chính Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Hay chúng ta có thể diễn tả thế này :
1/ Chỉ tin vào Thiên Chúa (x. 150, 222)
2/ Tin vào Ðức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa (x. 151, 424)
3/ Tin vào Chúa Thánh Thần (x. 152, 232, 243, 683)
III. NHỮNG ÐẶC ÐIỂM CỦA ÐỨC TIN 

Đức tin là một khái niệm trừu tượng, mắt thường chúng ta không thể thấy, không thể diễn tả được bằng những khái niệm mà lý trí con người có thể lãnh hội, nhưng phải diễn tả bằng chính cuộc sống của mình, đến nỗi thánh Giacôbê đã phải nói “Đức tin không có hành động là đức tin chết”(Gc 2,26). Chính vì thể, chúng ta chỉ có thể diễn tả bằng các đặc điểm này :

1/ Ðức tin là một ân sủng (x. 153, 552, 1841, 1996, 2606)
2/ Ðức tin là một hành vi nhân linh (x. 154, 155, 1749, 2126)
3/ Ðức tin và trí khôn (x. 156, 157, 158, 159)
4/ Ðức tin là hành vi tự do (x. 160, 616, 1738, 2106)
5/ Ðức tin cần thiết để được cứu độ (x. 161, 432, 846, 1257)
6/ Kiên trì trong Ðức Tin (x. 162, 1037, 2016, 2089, 2573, 2849)
7/ Ðức tin là khởi điểm của cuộc sống muôn đời (x. 163, 164, 165,309, 1006…)
Bài 4. THIÊN CHÚA DUY NHẤT
“Tôi tin kính Đức Chúa Trời . . .”

199 – 231 
.“Tôi tin kính Đức Chúa Trời . . .”
“ Nghe đây, hỡi Israel ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.” (Đnl. 6, 4-5).

I – Thiên Chúa Duy Nhất.
 Chúng ta tin nhận rằng: Thiên Chúa chỉ có một, là Thiên Chúa Duy Nhất.

Niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất bắt nguồn từ trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa kêu gọi và chọn Israel làm dân riêng. Ngài tỏ cho dân biết: Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất, ngoài Ngài ra không có chúa nào khác, và phải phụng thờ một mình Ngài (Đnl. 4, 39).

Trong Giao ước Sinai ( mười điều răn) điều răn thứ nhất thật rõ ràng: “ Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta”. (Xh. 20, 3).

Chúa Giêsu cũng xác nhận: “ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc.12, 30).

II – Thiên Chúa Mạc Khải Tên Người.
Thiên Chúa đã cho biết tên của Người: Đấng Hiện Hữu.

Nghiã là Ngài tự mình mà có, không nhờ ai sinh ra hay tạo thành, nên còn gọi Ngài là Đấng Tự Hữu. Ngài tự hiện diện nên không bị hao mòn, nên Ngài luôn luôn hiện diện, còn gọi Ngài là Đấng Hằng Có Đời Đời.

Thiên Chúa còn tỏ cho con người biết: Ngài là sự thật, là sự sống, là tình yêu. Vì thế Ngài luôn yêu thương loài người và mời gọi mọi người sống trong Tình Yêu Thương của Ngài.

 III – Sống Niềm Tin.
Tin tưởng vào Thiên Chúa Duy Nhất nên chúng ta không còn lo sợ, vì có Thiên Chúa luôn yêu thương và bảo vệ.

Bài 5. CHÚA BA NGÔI

(Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần)

232 – 267 

 I – Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.
 Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của Đức Tin và đời sống Kitô hữu. Đây là cội nguồn của Đức Tin và là giáo lý căn bản của Kitô Giáo. 

Ngay trong những ngày đầu của đời sống Kitô hữu, Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi đã hiện diện: Rửa tội nhân danh Ba Ngôi.

Trong đời sống hằng ngày chúng ta thường làm dấu Thánh Giá Nhân Danh Ba Ngôi.

 II – Mạc khải Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.
 Chúa Giêsu đã Mạc khải cho ta biết về Chúa Cha. Người không phải chỉ là Cha theo Nghĩa là Đấng Tạo Hoá, nhưng Người là Cha trong tương quan với Ngôi Con Duy Nhất:

“Không ai biết Con trừ ra Cha, cũng như không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho” ( Mt. 11, 27 ).Chúa Giêsu còn hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa thánh Thần cho các Môn Đệ ( Ga. 14, 26 ).

 III – Ba Ngôi nhưng là Một.
 Ba Ngôi thực sự khác nhau, nhưng Duy Nhất trong cùng một Thần Tính. Thiên Chúa Duy Nhất nhưng không đơn độc vì Chúa Cha, Chúa Con Và Chúa Thánh Thần thực sự phân biệt nhưng không tách biệt nhau mà Một Thiên Chúa Duy Nhất.

 IV – Hoạt Động của Ba Ngôi.
 Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi công trình. Nhưng trong hành động duy nhất, mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt:

Ngôi Cha tạo dựng.

Ngôi Con Cứu chuộc.

Ngôi Thánh Thần Thánh Hoá.

 V – Sống Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.
Khi nhân danh Ba Ngôi với tất cả ý thức để dâng công việc và cả con người chúng ta cho Ba Ngôi, xin ơn Thánh hoá cho những gì chúng ta làm được tốt đẹp.

Ba Ngôi yêu thương kết hợp thành Một, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người, có con tim biết yêu thương, để trởû nên một trong Chúa và trong mọi người. 

Bài 6. THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG
279 – 354 

  “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất”. ( Kinh tin kính các tông đồ ).

“Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”.

(Kinh tin kính công đồng Nicéa). 

I – Những ưu tư.
Qua mọi thời, con người luôn luôn thắc mắc về sự xuất hiện của họ và vũ trụ. Có nhiều câu trả lời qua những giả thuyết về khoa học và xã hội, nhưng không thoả mãn được những thắc mắc của họ.

Chỉ có một Đấng không phải là con người, quyền phép hơn con người, mới tạo nên và điều khiển vũ trụ nầy được. Đấng đó chúng ta gọi là Thiên Chúa.

II – Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, Muôn vật hữu hình và vô hình.
Tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình là những gì mà chúng ta nhìn thấy và biết được, cả những điều mà chúng ta không cảm nhận được nên gọi là vô hình.

Hữu hình: là những gì có thể cảm nhận được bằng giác quan .
Vô hình: là những gì mà con người chỉ có thể nhận biết được bằng lý trí và đức tin,còn gọi là thiêng liêng.
Thiên Thần là loài thiêng liêng, được Thiên Chúa dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và loài người. Mỗi người có một thiên thần giữ mình, để gìn giữ trên trần gian và cầu bàu cho họ trước mặt Chúa.
III – Tạo dựng là công trình của tình yêu thương.
Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật do tình yêu thương và để thông ban vinh quang của Người. Con người là chóp đỉnh của công trình sáng tạo, là tuyệt đỉnh của tình yêu thương. 

Ba Ngôi yêu thương cho đến nỗi Ba mà chỉ là Một. Từ tình yêu thương mà có công trình sáng tạo, vậy công trình tạo dựng là của cả Ba Ngôi vì phát xuất từ Tình Yêu hiệp nhất.

IV – Thiên Chúa Quang Phòng.
Công trình tạo dựng đã hoàn thành, nhưng Ngài còn bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ để nó được vận hành trong một trật tự nhất định.

V – Sự dữ.
Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng sự dữ cũng hiện diện và đang hoành hành. Tại sao ?

Thên Chúa không tạo dựng một vũ trụ chết, nhưng vũ trụ của Ngài là một vũ trụ đang vận hành cách sống động. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho con người trí khôn và sự tự do. Chính vì sự tự do của con người mà có sự dữ xuất hiện: nếu con người biết chọn lựa và thi hành tốt, đó là đang đi trên con đường hoàn thiện. Còn nếu không chọn con đường hoàn thiện, thì điều tốt đẹp không được thực hiện, nghĩa là sự dữ hình thành.

VI – Con người sống Mầu Nhiệm sáng tạo.
Mọi người đều công nhận có Đấng toàn năng cao cả, vì yêu thương đã lo lắng cho con người thật chu đáo, nên mọi người sống xứng đáng để đền đáp tình yêu thương đó. 

Bài 7. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI
355 – 384

“Thiên Chúa đã tạo nên con người theo hình ảnh mình; Người sáng tạo họ theo hình ảnh Thiên Chúa, Người sáng tạo họ có nam có nữ” ( St. 1, 27 ). 

I – Hình ảnh Thiên Chúa.
Con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người, nên có khả năng nhận biết và yêu mến Người.

Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người là có khả năng hiểu biết và yêu mến Đấng Tạo Hóa.

Con người là thụ tạo duy nhất trên trái đất, được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho con người. Còn con người được sáng tạo dể phụng sự, yêu mến Thiên Chúa và dâng lên Người tất cả thụ tạo.

Chỉ con người, nhờ sự hiểu biết và tình thương, được mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. 

II – Con người là linh hồn và xác.
Vì là hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người vừa là một thụ tạo vật chất mà có cả yếu tố tinh thần, vì thế con người là một thực thể đơn nhất gồm có xác và hồn.

Thân xác được dự phần vào phẩm giá con người là “Hình ảnh Thiên Chúa”, vì thân xác được chính linh hồn làm cho sinh động, làm cho có sự sống thật trong Chúa. Nhờ đó con người là hình ảnh Thiên Chúa thật sự.Thân xác là vật chất, bị hao mòn theo thời gian, sự hao mòn đến mức cuối cùng chúng ta gọi là sự chết. Nhưng ngày tận thế, thân xác sẽ được sống lại.

Linh hồn thiêng liêng, được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng, nên linh hồn bất tử, không hư mất khi lìa khỏi xác trong giờ chết và sẽ tái hợp lại với thân xác trong ngày Phục Sinh Cánh Chung ( ngày tận thế ). 

III – Người Nam và Người Nữ. Thiên Chúa tạo dựng loài người có Nam và Nữ. Mặc dù khác biệt nhau, nhưng bình đẳng nhau, vì con người doThiên Chúa tạo dựng, nên đều là một nhân vị.

Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác biệt nhau, để họ bổ túc cho nhau, tiếp tục công trình tạo dựng của Ngài. Do đó họ có trách nhiệm với vũ trụ mà Thiên Chúa trao phó cho họ.

“Thiên Chúa không tạo dựng con người đơn độc, từ khởi nguyên Người tạo dựng họ có nam có nữ (St. 1, 27). Sự liên kết giữa họ, đã tạo nên một xã hội đầu tiên của con người.(GS. 12, 4 ).

IV – Con người trong vườn Địa Đàng.
Từ đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người tốt lành, đặt con người trong tình thân với Ngài, con người cũng hài hoà với vạn vật chung quanh và với cả chính mình. Chúng ta gọi đó là sự Thánh Thiện nguyên thủy và sự Công Chính nguyên thủy. Bao lâu con người còn có được sự thánh htiện và sự công chính nguyên thuỷ, con người không phải đau khổ và không phải chết. Đó là hạnh phúc mà những người đầu tiên đã được hưởng. Hạnh phúc đó chúng ta gọi là vườn địa đàng. 

V – Sống ơn gọi làm người.
Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên chúng ta cố gắng giữ gìn hình ảnh Thiên Chúa cho tốt đẹp, qua đời sống của mỗi người. 

Bài 8. SỰ SA NGÃ

385 – 412
Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người, đậy là một diều hiển nhiên mà không ai có thể làm ngơ hoặc né tránh được. Nhưng muốn hỉểu tội là gì, chúng ta phải nhận ra mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Vậy tội là chối bỏ và chống đối Thiên Chúa. 

I – Nguyên nhân củaTội.
Thiên Chúa đã dựng nên các Thiên Thần để phục vụ Thiên Chúa và loài người. Nhưng một số trong các vị đó đã chối bỏ và chống đối Thiên Chúa, vì muốn chối bỏ quyền của Thiên Chúa, muốn vượt lên trên Thiên Chúa để không phục tùng Ngài, nên đã bị phạt gọi là ma quỉ.

Ma quỉ là cha của sự dối trá, vì là kẻ phạm tội ngay từ buổi sơ khai. Nhìn thấy con người được Thiên Chúa yêu thương, nên nó ganh tỵ và tìm cách lôi kéo con nguời về với nó. Nó cám dỗ vào sự tự do của con người, cám dỗ vào chính những gì mà ma quỉ đã sa ngã và bị phạt, đó là: “Các ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa” (St. 3, 5) 

II – Tội Nguyên Tổ.
Thiên Chúa dựng nên con người và ban cho họ có tự do. Ngài tôn trọng tự do của họ.

Trình thuật trái cây biết lành dữ trong (St. 2, 17), nói lên giới hạn mà Thiên Chúa muốn con người phải tùng phục Ngài bằng sự tự do của mình.

Con người bị ma quỉ cám dỗ, đánh mất lòng tin vào Đấng Sáng Tạo, lạm dụng tự do nên đã bất tuân lệnh Chúa. Đó là tội đầu tiên của con người. Từ đó, mọi tội lỗi đều do bất tuân lệnh Chúa và thiếu lòng tin vào Ngài.

Tội đầu tiên nầy là nguyên nhân của mọi tội lỗi, do nguyên tổ gây nên, vì thế gọi là Tội Tổ Tông hay Nguyên Tổ.

III – Hậu quả của tội.
Tội làm cho loài người mất ơn nghĩa với Chúa, không còn sự công chính nguyên thuỷ. 

Tội đã phá huỷ sự hài hoà giữa con người với Thiên Chúa, con người với con người, con người với tạo vật và mất cả sự hài hoà của bản thân. 

Cuối cùng sự chết đã xăm nhập vào lịch sử nhân loại. Đó là hậu quả của tội đã gây nên.

Tình trạng như thế là tình trạng của Tổ Tông đã bị đuổi  ra khỏi vườn Địa Đàng. Tình trạng này truyền lại cho con cháu sau này, truyền lại cho những ai mang bản tính loài người. 

IV – Ơn Cứu Độ.
Thiên Chúa không bỏ mặc loài người trong tình trạng đau khổ, nhưng hứa ban Đấng Cứu Độ để đem con người trở về tình trạng ban đầu, sống thân mật với Đấng Sáng Tạo. 

V – Tâm tình sống.
Loài người bất tuân lệnh Chúa nên rơi vào tình trạng tội lỗi, nhưng Tình chúa vẫn bao la.

Chúng ta xin Chúa ban ơn cho mỗi người, biết nhận ra Thánh Ý Chúa trong cuộc sống đời thường, để biết vâng phục bằng hành động với tâm tình con thảo. 

Bài 9. CHÚA GIÊSU KITÔ CON MỘT THIÊN CHÚA
422 - 451

“Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Dức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi”.

“Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng tôi” (Ga. 1,14).

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” ( Mt. 16, 15- 16). 

I – Chúa Giêsu là Đấng Kitô. 
1 . Tên Giêsu: Tên đã được Thiên thần loan báo lúc truyền tin:

Truyền tin cho Mẹ Maria ( Lc. 1, 31). “Nầy Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”.

Truyền tin cho Thánh Giuse ( Mt. 1, 21). “Ông phải dặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân khỏi tội”.

Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Thiên chúa thực hiện ơn cứu chuộc nhân loại qua Người mang tên Giêsu. 

2 . Danh Kitô.
Đấng Kitô còn gọi là Đấng Messia, là Đấng được Thiên Chúa xức dầu: nghĩa là được Thiên Chúa chọn đặt biệt để chu toàn sứ mệnh Tiên Tri, Tư Tế và Vương Đế. Đó là để rao giảng, tế lễ và cai quảng dân Chúa. 

II – Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa. 
Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa: vì Ngài có liên hệ độc nhất và đời đời với Thiên Chúa là cha của Người. Chính Thiên Chúa cha đã xác nhận: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người” ( Mt. 3, 17; 17, 5).

Thánh Phêrô cũng đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. (Mt. 16, 16). 

III – Chúa Giêsu Kitô là Chúa.
Chúa có nghĩa là Chủ.

Chúa Giêsu Kitô là Chúa: Danh xưng này nói lên quyền tối thượng của Thiên Chúa. Tuyên xưng hay kêu cầu Chúa Giêsu Kitô là Chúa, có nghĩa là Tin vào Thiên Tính của Người. Nếu không được Thánh Thần giúp sức, không ai có thể nói “Chúa Giêsu Kitô là Chúa” (1Cor. 12, 3). 

IV – Sống với Chúa Kitô.
Theo Lời Chúa Cha: “Hãy vâng nghe Lời Người”. (Lc.9,35). 

“Ai yêu mến Thầy, hãy giữ Lời Thầy” .
Xin cho chúng ta hết lòng tôn thờ và yêu mến chúa, qua những người anh em. 
Bài 10 : CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
456 – 511

“Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai,Sinh bởi Bà Maria đồng trinh”. 
I – Tại sao Con Thiên Chúa làm người ? 
Con Thiên Chúa làm người để :

·        Cứu chuộc loài người.

·        Giao hoà loài người với Thiên Chúa.

·        Giúp loài người nhận ra Tình Thương của TC.

·        Trở thành gương thánh thiện cho loài người.

·        Cho loài người thông phần bản tính Thiên chúa. 

II – Thiên Chúa thật và người thật. 
Con Thiên Chúa làm người có hai bản tính: Một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người. Vì thế, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. 
III – Phương cách làm người của Con Thiên Chúa. 
“Bởi phép Đức  Chúa thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh”. Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã chọn cho mình một người Mẹ xứng đáng và Ngài đã gìn giữ Người Mẹ của Mình luôn trinh khiết vẹn toàn, không bị những tỳ ố của trần gian làm hại được.

Mẹ Maria được Thiên Chúa gìn giữ không mắc tội tổ tông, nên không bị ảnh hưởng của tội lỗi làm tổn thương.

“Uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà”. (Lc. 1, 35). 
IV – Cảm nhận. 

Ngôi Hai Thiên Chúa bỏ Ngai Trời, hoà nhập với con người để đem hạnh phúc đến cho con người và đem con người về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Chúng ta nhìn vào mẩu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu, để biết sống cho Thiên Chúa và vì Thiên Chúa, qua cách sống quản đại đối với mọi người. 

Bài 11 : CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU

512 – 569

“ Ngôi Lời đã làm Người, và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga. 1, 14). 
I – Mầu Nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu.
Cuộc sống hữu hình trần gian của Chúa Giêsu là một Mầu nhiệm, được gom vào trong hai mầu nhiệm chính là Giánh Sinh và Phục sinh.

Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu là một mạc khải về Chúa Cha và là Mầu nhiệm cứu chuộc. Tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm, đều hướng tới mục đích là: Đưa con người sa ngã trở về tình trạng ban đầu. 

II – Thời thơ ấu và ẩn dật.
1 . Mầu nhiệm Giáng sinh.
Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình nghèo, sinh tại hang đá Belem, xứ Giuđêa, thuộc đất nước Do Thái.

2 . Mầu nhiệm ẩn dật.
Cuộc đời thơ ấu và suốt thời gian dài khoản ba mươi năm, Người sống ẩn dật tại làng quê Nazaret, như một người bình thường. Người sống theo Thánh Ý Chúa Cha, trong thinh lặng và chờ đợi, chu toàn lề luật Chúa như bao nhiêu người khác. 

III – Cuộc sống công khai.
Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời cộng khai bằng việc đón nhận phép rửa của Gioan tẩy giả tại sông Giođan. Người tự đặt mình vào số những tội nhân để xoá tội trần gian.

Khởi đầu rao giảng, Người đã chiến thằng cơn cám dỗ, chiến thắng satan, kẻ mà ngày xưa Ađam dã thất bại. Ngài chiến thắng để dẫn dắt mọi người chiến thắng mà về cùng Chúa.

Ngài rao giảng về Tin Mừng nước Thiên Chúa. Rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động và cả cuộc sống của Ngài là Lời rao giảng sống động đi kèm: Ngài tiếp xúc gần gủi mọi người không loại trừ ai, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ đem lợi ích cho nhiều người.

Ngài đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong suốt thời gian ẩn dật, trong cuộc đờicông khai cũng thế, Ngài luôn chu toàn Thánh Ý Chúa Cha, chu toàn cho đến Chết trên Thập Giá.

Tất cả cuộc đời Chúa Giêsu là một giáo huấn liên tục: Người thinh lặng, cầu nguyện, hành động, yêu thương con người, ưu ái kẻ bé mọn nghèo hèn, vâng phục cho đến chết trên Thập giá để cứu chuộc thế gian. Nhờ đó Ngài đã Phục Sinh đểû hoàn tất Mạc Khải, hoàn tất chương trình mà Thiên Chúa đã ấn định. 

IV – Con người sống cuộc đời trần thế.
Chúa Giêsu vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, sống trọn vẹn cuộc đời trần thế,nên Ơn Cứu chuộc được thực hiện.

Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người biết noi gương Chúa Giêsu, nhận ra Thánh Ý chúa trong hoàn cảnh sống, để biết vâng phục cho trọn vẹn. 

Bài 12 : CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
571 – 637

“Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác”.
Mầu Nhiệm Vượt Qua (Tử Nạn và Phục Sinh) của Đức Giêsu là Đỉnh cao trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.

“ Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vàovinh quang của Người sao?” (Lc. 24, 26). 
I – Hoàn cảnh xã hội. 
Xã hội Do thái thời bấy giờ đang bị người Rôma đô hộ. Toàn dân đang trông chờ một Đấng Cứu thế chính trị, họ trông chờ Đấng Cứu Thế để đánh đuổi người Rôma và đem tự do cho đất nước cho dân tộc Do Thái.

Chúa Giêsu đến không đáp ứng những nhu cầu trần thế , Người kêu mời mọi người hướng về Thiên Chúa, ăn năn sám hối để lãnh nhận ơn cứu chuộc, lãnh nhận sự tự do vĩnh cữu. Những người Do thái thời bấy giờ không chấp nhận, họ tìm cách loại trừ Chúa Giêsu bằng những lời tố cáo để đưa Ngài đến cái chết. Nhưng tất cả mọi việc, qua bàn tay của Thiên Chúa đều trở nên có ích và tốt đẹp.

1 . Đối với lề luật . 
Đây là điểm quan trọng đối với người Do Thái. Chúa Giêsu tôn trọng và giữ luật Moisen, hơn thế nữa, Ngài kêu gọi mọi người giữ trọn tinh thần của lề luật. Ngài lên án những người chỉ chú ý đến hình thức mà quên đi tâm tình.

2 .  Đền thờ.
Đối với đền thờ cũng thế, vì là nhà cầu nguyện, Ngài không chấp nhận những hình thức lợi dụng đền thờ để tìm lợi ích cá nhân. Ngài kêu gọi mọi người trở về với niềm tin chính đáng vào Thiên Chúa.

Các thủ lãnh tôn giáo thời bấy giờ, bị Ngài chỉ trích, họ tìm cách tiêu diệt Ngài để quyền lợi không bị động chạm.

Vì những lý do trên, Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Cây Thánh Giá, Chết và chịu táng xác trong mồ đá. 

II – Ý nghĩa cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. 
1 . Chương trình của Thiên Chúa.
Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nằm trong chươngtrình mầu nhiệm của Thiên Chúa:

“Người đã bị nộp theo ý Thiên Chúa đã định và biết trước”. (Cv. 2, 23).

Ý định cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi nhờ cái chết của “Người Tôi Tớ Đấng Công Chính”. ( Is. 53, 11 – 12).

2 . Chết để cho con người được sống.
Vì yêu thương loài người, Con Thiên Chúa vâng phục Thánh Ý Chúa Cha “ đến nỗi chết trên cây thập giá” (Pl. 2, 8). Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng của “Người tôi tớ đau khổ”, “làm cho muôn người nên công chính, bằng cách gánh lấy tội của họ”. (Is. 53, 11; Rm. 5, 19). 

III – Ngục tổ tông. 
1 . Ngục tổ tông: là tình trạng, có thể gọi là nơi những người công chính trú ngụ khi chưa được ơn cứu chuộc. Từ khi Adam phạm tội, không một người nào được vào thiên đàng.
2 . Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người, nên Ngài có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Khi chịu nạn chịu chết, bản tính loài người cũng đau khổ và chết như con người, còn linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Ngài hợp nhất lại, xuống ngục tổ tông để rước về trời những người công chính đã chết trước khi được ơn cứu chuộc.

3 . Ý nghĩa việc xuống ngục tổ tông.
Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông nói lên ý nghĩa là: Ơn Cứu chuộc có giá trị cho những người còn sống cũng như cho những người đã chết. 

IV – Con người cộng tác vào ơn cứu chuộc. 
Chúa Giêsu đã chịu đau khổ để mang ơn cứu chuộc đến cho loài người, nhưng Ngài không áp đặt, Ngài vẫn tôn trọng tự do của con người, như Thánh Augustinô đã nói: “Khi con người được sinh ra, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của họ. Nhưng để được cứu chuộc, Thiên Chúa cần con người đồng ý cách tự do, nghĩa là cộng tác bằng hành động”.

Chúng ta xin Chúa ban ơn thêm sức mạnh cho mỗi người, biết siêng năng đến với Chúa, để nhận lấy ơn cứu chuộc, bằng cách sống theo như những gì Chúa chỉ dạy qua cuộc sống hằng ngày. 

Bài 13 : CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI
638 - 667

“Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”. 

I – Chúa Giêsu sống lại.
Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh vào Thập Giá, đã chết và được mai táng trong mồ đá. Nhưng như Lời Ngài đã báo trước là Ngài sẽ sống lại. Thật thế, Ngài chết chưa đủ ba ngày thì đã sống lại.

1 . Biến cố lịch sử.
Việc Chúa Giêsu sống lại là một biến cố lịch sử, vì đã xảy ra thực sự và được nhiều người chứng nhận qua những sự kiện cụ thể:

Ngôi mộ trống: Trước tiên là thân xác Chúa Giêsu không còn trong mồ nữa, các môn đệ là những người thâ tín nhất của Ngài cũng đã đi tìm và không biết thân xác mà các ông đã mai táng hiện đang ở đâu.

Những lần hiện ra: trong khi các môn đệ còn lo âu, thì Chúa Giêsu đã hiện ra cho các ông biết là Người đã sống lại.

Việc Chúa Giêsu sống lại còn vượt qua lịch sử, vì từ nay Ngài không còn bị không gian và thời gian của vật chất này ảnh hưởng đến nữa, Ngài đã lấy lại sự vinh hiển của Thiên Chúa để từ dó thong ban cho loài người.

2 . Phục Sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúa Cha dùng quyền năng mà làm cho Chúa Con , Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Giêsu sống lại. (Cv. 2, 24).

Chúa Con Phục Sinh do quyên năng thần linh của mình.

Chúa Thánh Thần làm cho con người Chúa Giêsu đã chết được sống lại và đưa vào tình trạng vinh hiển. 

3 . Ý nghĩa của Phục Sinh.
Phục Sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Công trình cứu chuộc loài người của Ba Ngôi Thiên Chúa đã hoàn thành cách trọn vẹn, theo đúng với những gì đã hứa trong Thánh Kinh.

Chúa Giêsu Phục Sinh để cho loài người mà Ngài cứu chuộc cũng sống lại như Ngài. 

II – Chúa Giêsu lên trời.
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn hiện diện ở trần gian khoảng bốn mươi ngày, để an ủi, dạy dỗ các môn đệ, sau đó Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

Lên Trời nghĩa là Người không còn hiện diện hữu hình nơi trần gian nữa, nhưng Người vẫn còn ở giữa loài người cách thiêng liêng và đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể.

Ngự bên hữu Chúa Cha làmặc lấy danh dự Thiên Chúa, danh dự mà khi mang lấy thân phận loài người, Con Thiên Chúa đã tạm để sang một bên.

Ngự bên hữu Chúa Cha còn là việc tôn vinh nhân tính Chúa Giêsu, nhân tính đã chịu đau khổ và sống lại, để làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. 

III – Sống Mầu Nhiệm Phục Sinh. Chúa Giêsu sống lại sau khi đã trải qua con đường Thập Giá vì Vâng Phục Thánh Ý Chúa Cha.

Xin chúa cho mỗi người biết vâng phục Thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày, trong từng công việc để cũng bườc từ Thập giá đến Vinh Quang như Chúa Kitô Phục Sinh.  

Bài 14 : CHÚA GIÊSU PHÁN XÉT KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT
668 - 682

“ Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”. 

I – Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.
Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, chịu chết, sống lại và lên trời. Đó là việc Ngài đến trần gian cách hữu hình lần thứ nhất.

Ngài sẽ đến lần thứ hai, không phải trong âm thầm lặng lẽ, nhưng trong uy quyền, vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

“Hỡi người Galilê sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và lên trời, cũng sẽ ngự đến như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv. 1, 11). 
II – Phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
1 . Phán xét.
Chúa Kitô xuống thế làm người, thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài cũng đến kết thúc công trình cứu độ trong vinh quang, bằng việc xét xử mọi người, phân biệt thiện ác như chiên và dê. (Mt. 25, 32- 33).

Khi đến phán xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày tận thế, Chúa Kitô vinh hiển sẽ phơi bày mọi tâm tư thầm kín và thưởng phạt mọi người theo việc họ làm.

2 . Kẻ sống và kẻ chết.
Kẻ sống là những người vẫn còn sống cuộc sống trần thế nầy cho đến ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai (ngày tận thế).

Kẻ chết là những người đã rời bỏ cuộc sống trần gian này trước ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai (ngày tận thế), cũng sẽ được sống lại để chịu phán xét: gọi là phán xét chung. Vì mỗi người khi lìa bỏ cuộc sống trần gian, phài chịu phán xét riêng. 

III – Ý nghĩa của việc Chúa Giêsu trở lại.
Vào ngày trở lại, Chúa Giêsu thực hiện cuộc chiến thắng cuối cùng của sự thiện trên sự ác.

Ngày Chúa Giêsu trở lại cũng là một ngày bất ngờ đối với những người không chuẩn bị. Còn những người biết chuẩn bị sẵn sàng trong đời sống hằng ngày, thì không bất ngờ.

 Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đó là điều chắc chắn. Còn ngày giờ trở lại thì Ngài không báøo trước. 

IV – Tâm tình chờ đón Chúa trở lại.
Mỗi người tận dụng thời gian hiện tại mình đang sống, để tích trử kho tàng cho tương lai. (Eph. 5, 16).

Tỉnh thức, để khi những ngày đời chắm dứt, chúng ta được liệt vào số những người được chúc phúc, nếu lười biếng, sẽ bị đẩy vào lửa đời đời. (GH. 18). 

Bài 15. CHÚA THÁNH THẦN
683 - 747

Tôi tin kính ĐCTT là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Mà ra, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. 

I – Mạc Khải về CTT.
CTT được nhận biết qua Kinh Thánh mà Ngài linh ứng, qua thánh truyền và huấn quyền của Giáo Hội. CTT còn được nhận biết qua những ơn thánh mà con người nhận được và qua những lời cầu nguyện trong đời sống Phụng Vụ và Bí tích. 

1 . CTT là Ngôi Ba Thiên Chúa.
CTT là Ngôi Thứ ba bởi Đức chúa cha và Đức Chúa Con mà ra, cùng một bản tính và một quyền năng như Hai Ngôi Cực Trọng ấy. ( Mt. 28, 19 ) ( công thức bí tích rửa tội ) 

2 . Danh xưng.
CTT còn được gọi là đấng An Ủi, Đấng Bàu Chữa, Đấng Ban Sức Mạnh và là Thần Chân Lý.

3. Biểu tượng.

Những biểu tượng về CTT như:

Nước: làm cho con người được thanh tẩy.

Lửa: tượng trương cho năng lực biến đỗi.

Xức dầu: tượng trưng cho Ấn Tín, sự chuẩn nhận.

Chim Bồ câu: chỉ sự bình an, thanh sạch. 

II – Hoạt động của CTT. 
1 . Trong Chúa Kitô.
Tất cả công trình và sứ mạng của Chúa Kitô là sự phối hợp của Chúa Con và CTT: như trong việc Ngôi Hai xuống thế làm người (Lc.1, 26. . .) chịu phép rửa ( Lc. 3, 21. . . ) 

2 . Nơi các Tông Đồ.
Khi còn sống, Chúas Giêsu đã nhiều lần ban CTT để các Tông đồ thi hành sứ mạng cộng tác với Ngài. Sau khi sống lại, CTT được trao ban cùng với sứ mệnh chánh thức: ra đi rao giảng và làm chứng. 

3 . CTT và Hội Thánh.
sứ mạng mà Chúa Kitô trao cho các Tông Đồ, đó cũng là sứ mạng của Hội thánh. chính nhờ sứ mạng nầy, liên kết các Kitô hữu vào sự hiệp thông với Chúa Cha và chúa Kitô trong CTT để họ được sinh hoa kết quả tốt đẹp. 

4 . CTT trong mỗi người.
Con người yếu hèn, nhiều khi không hiểu biết và không đủ can đảm để sống cho tốt. Nhưng nhờ Ơn chúa Thánh thần trợ giúp mọi việc sẽ tốt đẹp. 

Bài 16. HỘI THÁNH

Tôi tin có Hội Thánh

748 - 810

Tôi tin có Hội Thánh.
Hội Thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài khong muốn cứu độ loài người cách riêng lẽ, thiếu liên kết. Nhưng người muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết Người trong chân lý, và phụng sự Người trong thánh thiện. (HT. 9). 

I – Định nghĩa.
Hội Thánh là cộng đoàn những người được tập họp bởi lời Chúa để trở thành dân Thánh của Thiên Chúa. Họ được nuôi dưởng bởi Lời Chúa và Mình Máu Chúa Kitô, nhờ đó họ trở nên chính thân thể của Người. 

II – Thành phần.
Hội Thánh Công Giáo gồm những người đã lãnh Bí Tích Rửa Tội thành sự. 

III – Mầu nhiệm Hội Thánh.
Hội Thánh được gọi là mầu nhiệm vì Hội Thánh được cấu thành do hai yếu tố : nhân loại và thần linh, vừa hữu hình vừa vô hình.

1 . Hữu hình.
Một tổ chức có cơ cấu phẩm trật, hiện diện thật sự trên trần gian nầy như những tổ chức khác.

2 . Vô hình.
Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, mà Ngài là Đầu, nên còn được gọi là cộng đoàn thiêng liêng, được trang bị bằng những ân sủng trên trời. 
IV – Tên gọi:
1 . Dân Thiên Chúa.
Hội Thánh được dẫn dắt bởi vị thủ lãnh là Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, là Ngôi Hai Thiên Chúa, do đó Hội Thánh được tham dự vào chức Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Quyền của Chúa Kitô. Hội Thánh còn tiếp tục hoàn tất những gì Thiên Chúa đã khởi sự nơi dân Do Thái khi xưa.

2 . Thân Thể Chúa Kitô.
Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập và được hướng dẫn bởi Thánh Thần của Người. Hội Thánh là sự hiệp thông với Chúa Kitô, nhờ đó trở nên duy nhất, nên tất cả là chi thể của một Đầu duy nhất là Chúa Kitô.

3 . Hiền thê Chúa Kitô.
Chúa Kitô Yêu thương Hội Thánh và đã hiến mình chịu chết vì Hội thánh.

4 . Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần hiện diện trong Hội Thánh và hoạt động để Hội Thánh có một sức sống mãnh liệt, như linh hồn trong thân xác, vì vậy nên Chúa Thánh thần là linh hồn của Nhiệm Thể. 

V – Sống trong Hội Thánh.
Hội Thánh được gọi là Dân Thánh, là Nhiệm thể Chúa Kitô. Mỗi người là thành phần Hội thánh, là chi Thể của Chúa Kitô, chi thể nào mà không được đầu điều khiển thì chi thể đó kể như bị tê liệt và bỏ đi. 

Chúng ta xin Chúa cho mỗi người biết sống hiệp thông với Chúa và anh em, biết thi hành những gì Chúa muốn, để chi thể con người chúng ta luôn sống trong ơn Chúa. 

Bài 17. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH

811-865
Tôi tin có Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. 

I – Hội Thánh Duy Nhất . 
1 . Ý nghĩa:
Nguồn gốc phát xuất từ chúa Ba Ngôi.
Duy nhất trong Ba Ngôi. (GH. 4 ).

Hội Thánh xuất hiện như một dân tộc hiệp nhất mọi người thành một trong Một Chúa Ba Ngôi.

Chỉ có một Đấng sáng lập là Chúa Kitô.
Chính Ngôi Hai Con Thiên chúa xuống thế làm người, dùng Thập Giá để hoà giải mọi người với Thiên Chúa, tái lập sự hiệp nhất mọi người thành một dân tộc và một thân thể duy nhất. (MV. 78).

Chỉ một Chúa Thánh Thần tác động.
CTT ngự trong lòng tín hữu, thực hiện sự thông hiệp kỳ diệu và liên kết tất cả trong Chúa Kitô cách mật thiết. Chì có Người là Nguyên Lý hiệp nhất trong Hội Thánh. 

2 . Dây liên kết hiệp nhất.

Đức ái là mối dây tuyệt hảo.

Một đức tin duy nhất truyền từ các Tông Đồ.

Cử hành phụng tự qua các Bí Tích.

Kế nhiệm các Tông Đồ qua BT Truyền chức thánh. 

II – Hội Thánh Thánh Thiện.
1 . Nền tảng.
Hội Thánh được gọi là Thánh Thiện vì bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. “Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. (GH. 39).

Hội Thánh là Dân Thánh của Chúa.

Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Kitô mà Ngài là Đầu. 

2 . Hội Thánh ở trần gian.
(Trong cuộc lữ hành đức tin).

Hội Thánh thì Thánh Thiện, nhưng các thánh phần của Hội Thánh chưa đạt tới sự thánh thiện trọn vẹn, nên họ được kêu gọi tự thanh tẩy và phải luôn nổ lựcsám hối canh tân.

Nên Hội Thánh vừa thánh Thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình và không ngừng theo đuổi con đường sám hối canh tân. Hội Thánh ôm ấp trong lònh mình những kẻ tội lỗi cần được chữa trị, nên vừa Thánh thiện vừa phải canh tân. (GH. 8). 

III – Hội Thánh Công Giáo.
1 . Ý Nghiã:
Công giáo là chung, là phổ quát.

Hội Thánh có đầy đủ phương tiện cứu rỗi cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, vì Hội Thánh được Chúa Kitô sai đến với toàn thể nhân loại. (Mt. 28, 19). 

2 . Phần tử của Hội thánh Công giáo.

Trước hết là các tín hữu công giáo.

Những người có niềm tin vào Chúa Kitô. (LG. 15)

Tất cả mọi người mà Ân Sủng Thiên Chúa mời gọi họ đón nhận ơn cứu rỗi. (LG. 13. 16) 

3 . Trách nhiệm truyền giáo.
Truyền giáo là một đòi hỏi thiết yếu của đặc tính Công Giáo. Vì Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài muốn họ nhận biết chân lý và được cứu chuộc.
Truyền giáo còn là một mệnh lệnh. (Mt. 28, 19 – 20). 

IV – Hội Thánh Tông Truyền.
Nền tảng Hội Thánh được xây dựng trên các Tông Đồ.

Hội Thánh bảo vệ, gìn giữ và lưu truyền kho tàng giáo huấn các Tông Đồ nhờ Ơn Chúa Thánh Thần.

Hội Thánh được giáo huấn, thánh hoá và hướng dẫn nhờ các Đấng kế vị các Tông Đồ.

Ơn gọi Kitô hũu tự bản chất là ơn gọi Tông đồ, nên cũng được sai đi và thi hành sứ mạng Tông Đồ.

Hội Thánh của Chúa Kitô là Hội thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tất cả những đặc tính nầy được thể hiện nơi Hội Thánh Công Giáo, do vị kế nhiệm thánh  Phêrô và các Giám Mục hiệp thông với Ngài điều khiển. LG 8.

V – Sống trong Hội thánh.
Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền là một hồng ân và là nhiệm vụ liên kết với Chúa Kitô.

Chúng ta cùng sống hiệp nhất trong tình bác ái Chúa Kitô, đồng thời tiếp tục sứ mạng truyền giáo cho đến ngày tận thế, truyền giáo bằng lời nói, hành động, bằng chính con người trong cuộc sống đời thường. 

Bài 18. TỔ CHỨC CỦA HỘI THÁNH
871 – 933 

Để chăn dắt và phát triển dân Thiên Chúa luôn mãi. Chúa Kitô đã thiết lập các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh, hầu mưu ích cho toàn thân thể mầu nhiệm của Người. Thực vậy, các Thừa Tác Viên sử dụng quyền bính thiêng liêng mà phục vụ anh em mình. (GH. 18). 
I – Thành phần.
Trong tổ chức của gội thánh, mọi người đều được gọi là Kitô hũu hay tín hữu.

Kitô hữu là những người được tháp nhập với Chúa Kitô nhờ bí tích thanh tẩy, làm thành dân Thiên Chúa.

Do Thiên Chúa thiết lập, nên trong số các tín hữu của Chúa Kitô có những Thừa Tác Viên có chức thánh theo luật gọi là giáo sĩ, còn những người khác gọi là giáo dân.

1 . Giáo sĩ: Là những tín hữu lãnh nhận chức thánh(Giám mục, linh mục và phó tế).

2 . Giáo dân: 
Là tất cả những thành phần không lãnh nhận chức thánh. Trong thành phần giáo dân có những người tận hiến sống theo các lời khuyên Phúc âm của bậc tu trì còn gọi là Tu Sĩ. 
II – Cơ cấu phẩm trật trong Hội Thánh.
1 . Đức Giáo Hoàng.
Giám mục Roma, người đứng đầu Giám mục đoàn, là Đấng kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô và là chủ chăn của Hội Thánh toàn cầu.

Do Chúa Kitô thiết lập, Đức Giáo Hoàng được hưởng quyền tối cao trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát rong việc chăm sóc các linh hồn. 

2 . Giám Mục:
Là những người kế nhiệm các Tông Đồ, để quy tụ và cai quản Hội Thánh địa phương và cùng với Đức Giáo Hoàng phục vụ Hội Thánh toàn cầu.

Như vậy, Giám mục đoàn chỉ có quyền hành khi hiệp nhất với giám mục Roma là thủ lãnh. Nên giám mục đoàn cũng có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể Hội Thánh, nhưng chỉ có thể thi hành quyền nầy khi có sự ưng thuận của Giám Mục  Roma là Đức Giáo Hoàng. 

3 . Linh Mục và Phó Tế:
Là những cộng sự viên của giám Mục, giúp đở giám mục điều hành Hội Thánh địa phương như mục tử đích thực, có thẩm quyền chính thức về giảng dạy đức tin và cử hành phụng vụ theo chức năng của mình.

III – sống ơn gọi.
Mỗi người là thành phần của Hội Thánh, là chi thể của một thân thể duy nhất, nếu mỗi người sống đúng ơn gọi, đúng địa vị của mình trong sự hiệp nhất, đó là góp phần làm cho Hội Thánh mỗi ngày được lớn mạnh và tốt đẹp hơn. 

Bài 19. CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

946 - 962
Tất cả các tín hữu họp thành một thân thể trong Chúa Kitô, nên công nghiệp của người nầy được chia sẻ cho người khác. Đó là tín điều các thánh thông công. 
I – Thành phần trong Hội Thánh duy nhất:
1 . Hội Thánh khải hoàn.
Là những tín hữu đã qua đời và đang hưởng phúc trên thiên đàng.

2 . Hội Thánh đau khổ.
Là những tín hữu đã qua đời, nhưng chưa được hưởng phúc thiên đàng, vì không có lỗi nặng, không mất ơn nghĩa với Chúa nên không vào hoả ngục, mà phải vào luyện ngục để đền cho xong những phần thiếu sót còn lại.

3 . Hội Thánh chiến đấu.
Là những tín hữu còn đang hiện diện trên trần gian và đang trên đường tiến về Nước Trời, với những khó khăn trở ngại phải vượt qua.

II – Các Thánh thông công ( sự hiệp thông).
1 . Thông công cho nhau.
Trong Hội Thánh có sự hiệp thông: vì tất cả mọi tín hữu họp thành một thân thể duy nhất mà Chúa Kitô là Đầu. Sự tốt lành của Người đã thông ban cho các chi thể qua các Bí Tích, vì thế sự thánh thiện của người này được thông chia cho người kia.

Tất cả các tín hữu còn lữ hành trên trần gian ( Hội thánh chiến đấu ), những người đã qua đời, nhưng đang hoàn tất sự thanh luyện (Hội Thánh đau khổ), và các vị đang hưởng phúc trên trời  (Hội thánh khải hoàn) hằng chia sẻ cho nhau những ân huệ thiêng liêng.

2 . phương cách thông công.
Các Thánh trên Trời không ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa, còn chúng ta thì noi gương đời sống thánh thiện của các Ngài, nhờ đó chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô là nguồn mạch mọi ân sủng và sự sống. 

Đối các linh hồn trong luyện ngục, chúng ta, những người còn đang sống, dâng công đức và lời cầu nguyện cho các Ngài, đồng thời các Ngài cũng phù hộ giúp sức cho chúng ta trong đời sống tại thế này.

Những người còn đang sống, chia sẻ đời sống và cầu nguyện cho nhau.

Tóm lại: các Thánh trên Trời giúp đở chúng ta là những người còn đang sống. Chúng ta giúp dở những linh hồn trong luyện ngục còn đang thanh luyện và các Ngài cũng phù hộ cho chúng ta. Những người còn sống hiệpthông vời nhau. Đó là sự hiệp thông trong Hội Thánh, hay còn gọi là Tín Điều Các Thánh Thông Công.
3 . Hiệp thông trong ân huệ thiêng liêng.
Trước tiên là hiệp thông trong đức tin.

Hiệp thông trong các Bí tích.

Hiệp thông trong các đặc sủng,

Hiệp thông trong của cải vật chất.

Hiệp thông trong đức ái.

III – Sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông.
Chúng ta noi gương các Thánh trên trời để sống với nhau cho tốt, chia sẻ, giúp đở nhau, cầu nguyện cho nhau và dâng công đức, sự hy sinh cho các linh hồn. 
Bài 20. ĐỨC MARIA MẸ CHÚA KITÔ, MẸ HỘI THÁNH

963 - 975
Để thực thi chương trình cứu độ loài người, Thiên Chúa đã chọn cho Mình một người Mẹ để Con Thiên Chúa xuống thế làm người. 
I – Những đặc ân của Mẹ Maria.
Vô nhiễm nguyên tội.

Mẹ Thiên Chúa.

Đồng trinh trọn đời.

Lên trời cả hồn và xác.

1 . Vô nhiễm nguyên tội.
Thiên Chúa gìn giữ Mẹ không để vươn tội lỗi để xứng đáng làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ không bao giờ ở trong tình trạng mất ơn thánh:

Bà đầy ơn phước (Lc. 1, 28). Uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà (Lc.1, 35).
2 . Mẹ Thiên Chúa.
Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nên là Mẹ Thiên Chúa.

3 . Đồng trinh trọn đời.
Mẹ Maria không vươn tội nguyên tổ, nên Mẹ không sống dưới sự nô lệ của tội, đồng thời Mẹ cũng không bị những hậu quả của tội gây ra,nên cho dù sinh Đấng Cứu Thế Mẹ vẫn được Đồng Trinh Trọn Đời.

4 . Lên trời cả Hồn và xác.
Chính vì ơn vô nhiễm nguyên tội, nên Mẹ không bị ảnh hưởng hậu quả do tội gây nên. Hồn xác của Mẹ được về trời ngay khi lìa bỏ cỏi trần này.

II – Đấng đồng công cứu chuộc.
Khi sứ thần truyền tin, Đức trinh nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, đem sự sống đến cho thế gian (GH. 53).

Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh. Cũng đã đau khổ khi Chúa Kitô chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên chocác linh hồn. Vì thế Mẹ là đấng Đồng Công Cứu Chuộc. 

III – Đức Maria Mẹ Hội thánh.
Khi thưa Xin Vâng trong ngày truyền tin và đón nhận Mầu Nhiệm Nhập Thể, Đức Maria cộng tác với toàn thể công trình Con Mẹ sẽ thực hiện. Ai nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, là Đầu của Nhiệm Thể, đều là con của Đức Maria. Hội Thánh là Nhiệm Thể mà Chúa Kitô là Đầu, nên Đức Maria là Mẹ Hội Thánh. 

IV – Tôn Kính Đức Maria.
Lòng tôn kính Đức Maria, phát xuất từ một đức tin chân thật, thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta.
Hội Thánh bày tỏ lòng tôn kính qua:

Các ngày lễ kính .

Kinh nguyện, đặc biệt là Kinh Mân Côi. 
Bài 21. ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU
988 - 1065
“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy”. 
I – Sự chết.
1 . Khái quát. Chết là chắm dứt cuộc sống trần gian.

2 . Lý do. Vì hậu quả của tội nên có sự chết. (Rm. 5, 12 ; St. 2, 17).

3 . Ý nghĩa.
Chết là sự sống được biến đỗi. “ Đây là lời đáng tin cậy: Nếu chúng ta cùng chết với Người, chúng ta sẽ cùng sống với Người”. (2Tm. 2, 11). Vì thế nên chết là một mối lợi. (Pl. 1, 21).

Nhờ Vâng Phục, Chúa Giêsu đã biến đỗi cái chết từ chỗ là lời nguyền rủa, trở thành lời chúc lành. (Rm. 5, 19- 21).

4 . Hậu quả.

Con người có linh hồn và xác.

Xác là vật chất hư nát.

Linh hồn thiêng liêng không hư nát, nên linh hồn phải đến trước Chúa mà chịu phán xét về những việc lành, dữ mình đã làm khi còn sống. Linh hồn sẽ được lên thiên đàng, xuống hoả ngục hay là vào luyện ngục. Việc phán xét này gọi là phán xét riêng.

Đến ngày tận thế, thân xác sẽ được sống lại cùng với linh hồn để được thưởng hay bị phạt tuỳ theo việc lành dữ. Đó là việc phán xét chung và cuối cùng. 

II - Ơn Phục Sinh. (Rm. 8, 11 ).
Chúng ta tin vững vàng và chắc chắn rắng: cũng như Chúa Kitô đã thực sự phục sinh từ cõi chết và sống mãi, thì sau khi chết, những người công chính cũng sẽ sống mãi với Chúa Kitô Phục Sinh và Người sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời.

III – Hạnh Phúc vĩnh cửu.
Hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu là con người biết sống trong sự phục sinh của Chúa Kitô ban cho. Sống sự phục sinh ngay ở đời này, qua việc biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa.
PHẦN II: PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH

Phụng Vụ và Bí Tích
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: Bí tích xức dầu bệnh nhân.       
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Bài 31 
: Ơn Thiên Triệu

Bài 32 
: Phụ Tích

Dẫn nhập
Trong kinh tin kính Hội Thánh tuyên xưng Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và ý định nhân từ của Người về công trình sáng tạo: Chúa Cha hoàn tất mầu nhiệm của Thánh Ý Người: bằng cách trao ban Con Một yêu dấu và Thánh Thần để cứu độ nhân loại và tôn vinh Thánh Danh.

Hội Thánh long trọng tuyên xưng đức tin qua phụng vụ. Trong Phụng Vụ, Chúa Cha được tôn thờ là cội nguồn và cùng đích của các việc cử hành. Chúa Con tái diễn Mầu Nhiệm Vượt Qua để ở lại với Hội Thánh. chúa Thánh Thần soi sáng Hội Thánh để trở thành Bí Tích phổ quát của Ơn Cứu Độ. Còn Hội Thánh, loan báo và cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua để các tín hữu sống và làm chứng Mầu Nhiệm nầy trong thế giới.

Bài 22. PHỤNG VỤ

1066 - 1109

Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.

 I – TÔN VINH THIÊN CHÚA BA NGÔI.
 Trong phụng vụ, Hội Thánh chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa Cha, nguồn mạch mọi phúc lành trong công trình sáng tạo và cứu độ, Đấng chúc lành cho chúng ta trong Chúa Con và ban ch0 chúng ta Chúa Thánh Thần. Nhờ đó chúng ta trở nên nghĩa tử của Người.

Trong phụng vụ, Chúa Kitô hoạt động qua các Bí T1ch vì:

§         Mầu nhiệm cứu độ của Người được quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho hiện diện.

§         Hội Thánh, thân thể Chúa Kitôlà Bí Tích để Chúa Thánh Thần thông ban ơn cứu độ.

§         Qua cử hành phụng vụ mà Chúa Kitô là chủ tế, Hội Thánh lữ hành tham dự và nếm trước Phụng Vụ trên trời.

Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, CTT có sứ mạng:

§         Chuẩn bị cho cộng đoàn tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô.

§         Gợi nhớ và biểu lộ Chúa Kitô cho cộng đoàn.

§         Dùng quyền năng làm cho công trình cứu độ của Chúa Kitô hiện diện và tác động trong hiện tại, đồng thời làm cho ơn hiệp thông trong Hội Thánh sinh hoa kết quả.

 II – THÁNH HOÁ CON NGƯỜI.

Phụng Vụ là nguồn sự sống của Hội thánh và nhân loại.

Phụng Vụ cho ta tham dự vào việc cầu nguyện của Chúa Kitô, hướng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

Phụng Vụ nhằm giáo huấn và hoán cải dân Chúa.

 III - VIỆC TÔN THỜ CHÍNH THỨC:
 Việc tôn thờ chính thức trong Hội Thánh gọi là Phụng Vụ gồm: Kinh Phụng vụ (các giờ kinh nhật tụng), Thánh lễ, cử hành các Bí Tích.

 Chú ý:

Năm Phụng vụ.
Trong Phụng Vụ, Hội Thánh cử hành một mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô chịu chết và sống lại.

Mỗi Chúa Nhật, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Nhưng trong năm, có một Chúa Nhật, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua một cách vui vẻ lạ lùng và trong tư thế khác thường đó là Chúa Nhật Phục sinh. Niềm vui của lễ đó còn vang dội trong suốt các Chúa Nhật và các ngày lễ trong năm.

Giáo Hội phô diễn trọn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, TỪ NHẬP THỂ, GIÁNG SINH ĐẾN THĂNG THIÊN, HIỆN XUỐNG, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Chu kỳ đó gọi là Năm Phụng Vụ. 
Năm phụng vụ gồm có năm mùa
+ Mùa Vọng

+ Mùa Giáng sinh

+ Mùa Chay

+ Mùa Phục sinh

+ Mùa thường niên (sau Giáng sinh, trước chay ; sau Ps, trước mùa vọng)

IV – SỐNG PHỤNG VỤ. 

Phụng vụ là nguồn ơn thánh Thiên Chúa chuẩn bị cho con người. Chúng ta siêng năng tham dự phụng vụ vừa để tỏ tâm tình với Thiên Chúa, đồng thời chúngta cũng nhận lãnh được nhiều ơn lành làm cho đời sống con người trở nên phong phú hơn. 

Bài 23. BÍ TÍCH

1113 - 1209

I – ĐỊNH NGHĨA. 

Bí tích là dấu chỉ bên ngoài, do chính Chúa Kitô thiết lập để ban ơn bên trong cho ta được nên thánh. 
II – GIẢI THÍCH. 
Bí Tích: Bí là kín, bí nhiệm, ẩn giấu. Tích là dấu tích. Vậy Bí Tích là những việc làm mà chúng ta nhìn thấy, còn cho một kết quả bí nhiệm bên trong mà bình thường không thể nhận ra được.
Dấu chỉ bên ngoài: là những việc làm, những nghi thức, câu kinh, lời đọc: là tất cả những gì mà chúng ta cử hành.
Ban ơn bên trong: những dấu chỉ bên ngoài tự nó không có giá trị, nhưng nó có giá trị nhờ Chúa dùng những dấu bên ngoài đó để ban ơn cho những ai cử hành và tham dự với tất cả niềm tin.
Chúa Kitô thiết lập: trong tất cả các Bí Tích đều phải do chính Chúa Kitô thiết lập. Nếu không thì không phải là Bí Tích. 
III – SỐ LƯỢNG. 

Có bảy Bí Tích: Rửa tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Giải tội, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh, Hôn Phối. 
IV – PHÂN CHIA. 

1 – Bí Tích khai tâm Kitô Giáo.

Gồm có 3 Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.

2 -  Bí Tích chữa lành.

Gồm có 2 Bí Tích: Giải Tội và Xức Dầu Bệnh Nhân.

3 -  Bí Tích xây dựng cộng đoàn.

Gồm có 2 Bí Tích: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. 
V – SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH. 

Bí Tích cần thiết cho người tín hữu để được ơn cứu độ, vì chính Chúa Kitô hành động nơi các Bí Tích và Chúa Thánh Thần tác động, thánh hoá những người lãnh  nhận, để họ được trở nên giống Con Thiên Chúa hơn.
Chúng ta siêng năng lãnh nhận Bí Tích để được dồi dào ơn thánh và mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn. 

I. CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 

"Việc khai tâm Kitô giáo được thực hiện bằng ba bí tích: bí tích Thánh Tẩy khởi đầu đời sống mới; bí tích Thêm Sức củng cố đời sống mới; và bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng người môn đệ bằng Mình và Máu Chúa Kitô để biến họ nên đồng hình đồng dạng với Người" (GLHTCG, số 1275). 

Bài 24. BÍ TÍCH THÁNH TẨY

1213 - 1274

Là nền tảng các Bí Tích, là cửa dẫn vào đời sống mới trong Chúa Thánh Thần và là điều kiện để lãnh nhận các Bí Tích khác. 

1 . ĐỊNH NGHĨA: 
Bí Tích Thanh tẩy là Bí Tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Chúa và con hội thánh. 

2 .  LỆNH TRUYỀN & GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:  

* "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới dất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn dệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em,. Và đâ, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 18-20). 

* " Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án" (Mc 16,15-16). 

* "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên. Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí" (Ga 3, 3.5). 

3 .  GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH: 

* "Khi chúng ta được dìm vào nước Thánh Tẩy để nên một với Đức Kitô Giêsu, chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới" (Rm 6,3-4; Cl 2,12). 

* "Bí tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh: "Bí tích Thánh Tẩy tái sinh chúng ta nhờ nước và trong Lời Chúa" (GLHTCG, số 1213). 
4 . HIỆU QUẢ BÍ TÍCH THÁNH TẨY: 

Ban cho người lãnh nhận các ơn sau đây: 

§    được tha thứ tội lỗi (GLHTCG số 1263),

§    trở nên thụ tạo mới (GLHTCG số 1265),

§    tháp nhập vào Hội Thánh là Thân Thể Chúa Kitô (GLHTCG số 1267),

§    hiệp thông với mọi Kitô hữu khác (GLHTCG số 1271),

§    in "ấn tín của Chúa" không thể tẩy xóa (GLHTCG số 1272). 

5 . SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH THÁNH TẨY. 
Là cần thiết cho Ơn Cứu độ (GLHTCG số 1257):

Bí Tích Thánh tẩy là ngưởng cửa dẫn vào đời sống mới và là điều kiện để lãnh nhận các Bí tích khác. Một người chưa lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, thì không được lãh nhận bất cứ Bí Tích nào khác. 
Thắc mắc:
Người không lãnh Bí Tích Thánh Tẩy có thể được cứu rỗi không ?
Bình thường thì không, vì Chúa Giêsu đã dạy: “Ai không sinh lại bởi Nước và Thánh Thần thì không được vào nước Thiên Chúa”.

Nhưng có thể được cứu rỗi trong 2 trường hợp sau:
· Người chịu chết vì Đức Tin: cho dù chưa lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy,nhưng sẳn lòng tuyên xưng Đức tin và chịu chết, thì đã chịu phép Thánh Tẩy bằng Máu thay vì nước.
· Người có lòng ước ao: người ước muốn giữ đạo Chúa, sống theo thánh ý Chúa, nhưng chưa có điều kiện để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. 
6 . ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY.
Tất cả những người chưa lãnh bí tích thánh tẩy mà có lòng tin và ước ao thì đều được lãnh nhận. Nhưng những người đến tuổi khôn, phải học giáo lý và tham dự những nghi thức gia nhập Kitô giáo.

Đối với trẻ sơ sinh:
Từ rất xa xưa, Hội Thánh đã ban Bí Tích Thánh Tẩy cho trẻ sơ sinh, vì đây là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa để các em được rửa tội trong đức tin của Hội Thánh.

7 . THỪA TÁC VIÊN. 

Thông thường là Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế.  

Nhưng khi cần thiết thì mọi người đều được phép, nhưng theo đúng nghi thức của Hội Thánh. Nghi thức Bí Tích Thánh Tẩy khi cần thiết là: Lấy nước lã vừa đổ trên người thụ nhân (nơi xứng đáng nhất) vừa đọc công thức sau: “ (tên thánh). . .Ta rửa con (anh, chị, em. . .) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

8 . NGƯỜI ĐỞ ĐẦU. 

Cần có người đở đầu cho người lãnh Bí Tích Thánh Tẩy để nêu gương sáng và dẫn dắt thụ nhân trên đường sống đạo. 

9 . SỐNG BÍ TÍCH THÁNH TẨY. 

Thụ nhân được nhận Bí Tích nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là mang lấy hình ảnh và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, nên phải sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận. 

Bài 25. BÍ TÍCH THÊM SỨC

1285 – 1314

1. ĐỊNH NGHĨA. 

Bí Tích Thêm Sức là Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã lập, cho ta nhận lãnh dồi dào Chúa Thần để làm chứng nhân trung thành của Chú Kitô và tích cực xây dựng Hội Thánh Người. 
2.  GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:
"Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,21-22). 
3.  GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:
           "Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần; do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô" (GLGHCG, Số 1285). 
4.  HIỆU QUẢ BÍ TÍCH THÊM SỨC:  

"Hiệu quả của bí tích Thêm Sức: lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, tăng trưởng và đào sâu ơn bí tích Thánh Tẩy, nghĩa là bí tích Thêm Sức: 
§    Giúp chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng, cho phép gọi Thiên Chúa là Cha: Abba! Lạy Cha,

§
Giúp kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô,

§
Gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta,

§
Cho chúng ta liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh;

§
Ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để chúng ta truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động như những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, để anh dũng tuyên xưng danh thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập gía" (GLHTCG, số 1302).

§
In ấn tích thiêng liêng vào linh hồn không thể tẩy xoá được. 
5. THỤ NHÂN.
Tất cả những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy và đến tuổi khôn thì phải lãnh hận Bí Tích Thêm Sức. 
6.  ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN.
Người muốn lãnh Bí Tích Thêm Sức phải sạch tội trọng, học biệt giáo lý đầy đủ, đặc biệt về Bí Tích Thêm Sức  và quyết tâm sống đúng bổn phận Kitô hữu. 
7. THỪA TÁC VIÊN.
Thừa tác viên thông thường của Bí Tích Thêm Sức là Đức Giám Mục và những linh mục được chỉ định. Nhưng khi khẩn cấp thì mọi linh mục đều có nhiệm vụ ban Bí Tích nầy. 
8. SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC.
Ngưòi lãnh Bí Tích Thêm Sức được dồi dào Ơn Chúa Thánh Thần, đó là một người Kitô hữu trưởng thành, nên phải sống xứng đáng với ơn đã lãnh nhận để làm chứng cho Chúa bằng đời sống tốt đẹp của một người trưởng thành. 

Bài 26. BÍ TÍCH THÁNH THỂ

1322 - 1419

1 . ĐỊNH NGHĨA.
Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh Giá, ban Mình Máu Người hiện diện trong hình Bánh Rượu làm của nuôi linh hồn ta. 
2 . GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:
          Chúa Giêsu nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống đời đời. Người ấy luôn kết hợp với Tôi và Tôi luôn kết hợp với người ấy" (Ga 6,51.54.56). 

3 . GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:
           "Bí Tích Thánh Thể là trung tâm và cao diểm đời sống Hội Thánh. Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô liên kết Hội Thánh và mọi chi thể của Người vào hy lễ chúc tụng và tạ ơn, hy lễ mà Người đã dâng lên Cha một lần dứt khoát trên thập gía. Qua hy lễ này, Người thông ban tràn đầy ân sủng cứu độ trên Thân Thể của mình là Hội Thánh" (GLHTCG số 1407). 

4 . ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ:

§    "Ai muốn đón nhận Chúa Kitô qua việc ước lễ, phải sống trong tình trạng ân sủng. Ai biết mình đang mắc tội trọng, phải lãnh nhận bí tích Giao Hòa trước khi rước lễ" (GLHTCG số 1415).

§    Phải giữ chay theo luật dạy ( một giờ trước khi rước lễ).

§    Có ý ngay lành.

§    Chuẩn bị chu đáo (bên trong lẫn bên ngoài). 
5 . THỪA TÁC VIÊN.
Thông thường là những người có thánh chức Linh Mục, vì Chúa Giêsu đã ban quyền cho các Tông Đồ và những người kế vị các Ngài trong chức Linh Mục khi phán rằng: “ các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.

Thừa tác viên cử hành Bí Tích thánh thể còn được gọi là thánh lễ. 
6 . THÁNH LỄ.
Thánh lễ là hy tế mà Chúa Giêsu nhờ tay linh mục, hợp cùng toàn thể dân Chúa, dâng mình cho Đức Chúa Cha, như xưa chính Người đã dâng mình trên Thánh Giá.

Thánh lễ gồm có hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể.

Phụng vụ Lời Chúa: Từ đầu lễ cho đến hết lời nguyện giáo dân (còn gọi là lời nguyện chung): Phần nầy gồm có những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa, đồng thời còn có Lời Chúa qua những bài thánh kinh và bài giảng.
Phụng vụ Thánh Thể: gồm có việc dâng lễ vật, kinh nguyện thánh thể và rước lễ. 
7 . Ý NGHĨA CỦA VIỆC DÂNG LỄ:
Hội Thánh dâng thánh với những ý nghĩa:

Một là cảm tạ ngợi khen Chúa Cha vì những ân huệ Người ban cho loài người qua công trình sáng tạo.

Hai là tưởng niệm hy tế Chúa Giêsu trên thập giá.

Ba là đền bù tội lỗi cho loài người cùng xin ơn lành hồn xác.

Bốn là để các tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô và trong Hội Thánh Người. 

8 . CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Trong thánh lễ khi Linh Mục chủ tế đọc lời truyền phép: “Nầy là Mình Ta. . . Này là Máu Ta. . .”

Khi đó bánh và rượu liền trở nên Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu. Khi đó, Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong hình bánh hình rượu. Ngài hiện diện luôn cho đến khi nào bánh và rượu vẫn còn giữ nguyên phẩm chất, không bị hư đi. 

 9 . HIỆU QUẢ.

"Khi rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được gắn bó chặt chẽ hơn với Đức Kitô, được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ khỏi các tội trọng. Nhờ rước lễ, tình yêu của chúng ta với Đức Kitô dược mất thiết hơn, nên sự hiệp nhất trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Người, được củng cố" (GLHTCG, số 1416). 

·   "Anh đã rước Máu Thánh Chúa, thế mà anh đã không nhận ra người anh em của mình. Anh đã hạ giá Bàn Tiệc Thánh, khi những người được Thiên Chúa coi là xứng đáng tham dự Tiệc Thánh, lại bị anh coi là không xứng đáng chia sẻ cơm áo với anh. Thiên Chúa đã giải thoát anh khỏi mọi tội lỗi và mời anh vào bàn tiệc mà anh đã không tỏ ra nhân từ hơn chút nào" (Thánh Gioan Kim Khẩu, bài giảng về 1 Cr 27,4; được trích dẫn trong GLHTCG, số 1397). 

10 . SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Bí Tích Tình Yêu. Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết và ban Bí Tích Thánh Thể làm của ăn nuôi dưởng loài người.

Chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ cho sốt săng, đồng thời năng kính viếng Thánh Thể để tỏ tâm tình biết ơn và hiếu thảo của mình đối với Chúa. 

II. CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH 

"Chúng ta nhận được sự sống mới của Đức Kitô nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo. Nhưng sự sống này được chứa trong những "bình sành" (Q Cr 4,7) và đang tiềm tàng với Đức Kitô trong Thiên Chúa (Cl 3,3). Chúng ta hiện sống trong ngôi nhà dưới đất (2 Cr 5,1), phải chịu khổ đau, bệnh tật và phải chết. Đời sống mới, tức là đời sống của con cái Thiên Chúa, có thể bị tội lỗi làm suy giảm hoặc hủy diệt" (GLHTCG, số 1420). 

"Chúa Giêsu Kitô là thầy thuốc chữa lành linh hồn và thể xác chúng ta. Người đã từng tha tội và phục hồi sức khoẻ thể xác cho người bại liệt (Mc 2,1-12). Người muốn Hội Thánh, nhờ quyền năng Thánh Thần,tiếp tục công cuộc chữa lành và cứu độ. Các chi thể của Hội Thánh rất cần điều này. Đó là mục đích của hai bí tích chữa lành: bí tích Thống Hối và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân" (GLHTCG, số 1421). 

Bài 27. BÍ TÍCH THỐNG HỐI VÀ GIAO HÒA
1422 - 1498

1. ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích thống hối và giao hoà (giải tội) là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập để tha tội ta phạm, từ khi lãnh bí tích rửa tội về sau, cùng giao hào ta với Chúa và Hội Thánh. 

2. GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU: 

          Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ "(Ga 20,22-23) (GLHTCG, số 1485). 

3. GIÁO LÝ CỦA HỘITHÁNH:

          Ai phạm tội là xúc phạm đến danh dự và tình yêu của Thiên Chúa, làm tổn thương chính phẩm giá của mình là Con Thiên Chúa và phương hại đến đời sống thiêng liêng của Hội Thánh mà mỗi Kitô hữu phải là viên đá sống động (GLHTCG, số 1487).

          Trên bình diện đức tin, không có gì xấu hơn tội lỗi, không có hậu quả nào thảm hại hơn hậu quả do tội gây ra cho chính tội nhân, cho Hội Thánh và cho cả thế giới (GLHTCG, số 1488).

Tội ngăn cản con người hiệp thông với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa giầu lòng thương xót và chăm lo cho phần rỗi con người, ban ơn giúp tội nhân trở về hiệp thông với Người. Chúng ta phải cầu xin ơn quí trọng này cho chính mình và cho anh em (GLHTCG, số 1489). 

4 . THỪA TÁC VIÊN.

Chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nhưng Người đã trao quyền này cho Hội Thánh, nên: 

Thừa tác viên của Bí Tích này là Giám Mục và những Linh Mục nào được phép thì có quyền tha thứ tội lỗi cho hối nhân, nhân danh Chúa Giêsu Kitô. 
5. THỤ NHÂN.
Những tín hữu đã phạm tội trọng, thì cần lãnh bí tích giải tội. Nhưng ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh bí tích nầy vì lòng sốt sắng thì được nhiều ơn ích thiêng liêng. 

6. ĐIỀU KIỆN.

Những ai đã mắc tội trọng hay nhẹ mà muốn lãnh bí tích giải tội thì phải làm bốn việc nầy:

·   Xét mình: tìm xem và nhớ lại cách thành tâm, những tội đã phạm,trong khoảng thời gian từ lúc  xưng tội lần trước cho đến bây giờ, mỗi tội phạm mấy lần và những trường hợp làm cho tội ra nặng hơn.
·   Aên năn dốt lòng chừa: khi đã nhìn thấy những sai phạm của mình thì quyết tâm chừa bỏ thật sự.
·   Xưng tội: xưng thú những tội lỗi mình đã nhận thấy được với linh mục đại diện Chúa Kitô. Đó là hành động khiêm nhượng, nói lên lòng ăn năn cách cụ thể và trước tiên để được ơn tha tội.
·   Làm việc đền tội: là làm những việc cụ thể mà cha giải tội dạy làm, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa, đồng thời cũng đền bù và sửa lại những thiệt hại do tội gây ra. Đó cũng là việc làm cụ thể để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. 

7. HIỆU QUẢ THIÊNG LIÊNG CỦA BÍ TÍCH THỐNG HỐI 
·   giao hòa với Thiên Chúa, nhờ đó hối nhân lại được ơn nghĩa với Chúa;

·   giao hòa với Hội Thánh;

·   tha những tội ta phạm mà đã xưng thú;

·   tha hình phạt đời đời đáng chịu vì tội trọng;

·   tha, ít là một phần, các hình phạt tạm do tội;

·   lương tâm được bình an thư thái và được an ủi thiêng liêng;

·   tăng cường sức mạnh thiêng liêng cho người Kitô hữu để họ chiến đấu" (GLHTCG, số 1496). 

BÀI  28.  BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

1499 – 1532

1. ĐỊNH NGHĨA.
Bí tích xức dầu bệnh nhân là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn và xác, có sức mạnh chống lại cám dỗ để trung thành với  Chúa cho đến cùng.

2. GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU.

Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mang của Ngài “các ông đi giảng dạy cho người ta sám hối, xua đuồi nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”. (Mc. 6, 12-13).

Sau phục sinh, Chúa Giêsu lập lại: “Nhân danh Thầy, họ đặt tay trên các bệnh nhân và chữa họ lành”. (Mc. 16, 17-18).

3. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.

“Ai trong anh em yếu liệt, hãy mời các vị niên trưởng của Hội Thánh, để họ cầu nguyện cho người đó, sau khi đã xức dầu cho người đó nhân danh Chúa. Lời nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy sẽ được Chúa nâng đỡ dậy va nếu có phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. (Gc. 5,14-15)

4. GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH.

bằng việc xức dầu thánh, và lời cầu nguyện của Linh Mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển, để Người an ủi và cứu rỗi họ. Hơn nữa, Hội Thánh còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho dân Thiên Chúa. (LG11.GLCG1499)

5. THỪA TÁC VIÊN.

Theo lệnh truyền của Chúa Giêsu và cách chỉ dạy của thánh Giacôbê tông đồ thì chỉ có Giám Mục và những Linh Mục có thẩm quyền, mới được ban bí tích nầy. Tuy nhiên trong lúc nguy cấp thì tất cả các linh mục đều có quyền và còn theo luật buộc phải ban bí tích nầy cho bệnh nhân.

6. ĐIỀU KIỆN LÃNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN.

Đến tuổi khôn và ở trong tình trạng tỉnh trí. (GL 1004).

Nếu không xưng các tội trọng được thì phải thật lòng thống hối ăn năn.
Không cố chấp sống trong tình trạng tội lỗi công khai.
7. THỤ NHÂN.

Tất cả các tín hữu lâm bệnh nặng hoặc tuổi già sức yếu, đều có thể lãnh nhận bí tích xức dầu. Nghĩa là: mỗi khi người Kitô hữu bệnh nặng, thì có thể lãnh nhận bí tích xức dầu thánh, cũng như sau khi đã lãnh nhận bí tích xức dầu rồi mà một thời gian sau bệnh trở nên nguy kịch hơn, thì cũng nên lãnh bí tích xức dầu thánh.

Lưu ý: (cho những người chăm sóc bệnh nhân).

Lấy lòng bac ái săn sóc bệnh nhân, lấy đức tin an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Khi bệnh trở nên trầm trọng thì báo cho linh mục có trách nhiệm, đồng thời giúp bệnh nhân dọn mình lãnh các bí tích. Cố gắng làm sao cho bệnh nhân lãnh bí tích khi còn hiểu biết được.

8. CỦA ĂN ĐÀNG.

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu được ban cho bệnh nhân, những người sắp lìa đời để giúp họ vững mạnh trên đường tiến về đời sau.

9. HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH XỨC DẦU.

§         Kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn Chúa Kitô.

§         Ban niềm an ủi và can đảm chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo .

§         Tha thứ các tội lỗi nếu chưa xưng tội được.

§         Phục hồi sức khoẻ phần xác nếu Chúa muốn.

§         Chuẩn bị cho cuộc vượt qua sang cỏi sống đời đời.
III. CÁC BÍ TÍCH XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN
"Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là những bí tích khai tâm Kitô giáo. Ba bí tích này đặt nền tảng cho ơn gọi chung của người môn đệ Đức Kitô, ơn gọi nên thánh và được sai đi rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Ba bí tích này còn ban những ơn cần thiết để sống theo Thánh Thần trong cuộc lữ hành về quê trời (GLHTCG, số 1533). 

" hai bí tích Truyền Chức và Hôn Phối được lập ra nhằm phần rỗi tha nhân. Tuy nhiên, khi phục vụ tha nhân, hai bí tích này cũng góp phần cứu rỗi bản thân. Hai bí tích này vừa trao ban một sứ mệnh đặc biệt, vừa xây dựng cộng đoàn Dân Chúa" (GLHTCG, số 1534).         

              

BÀI 29. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

1536 – 1600

1. ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích truyền chức thánh là bí tích Dức Chúa Giêsu đã lập, để làm cho sứ mạng mà Người đã uỷ thác cho các Tông Đồ, được tiếp tục cho đến ngày tận thế: nghiã là thông ban chức linh mục cho những người đã được tuyển chọn, hầu phục vụ dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ. 

2. GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU.

Chúa Giêsu lên núi và gọi lại với Người những kẻ mà Người  muốn. Các ông đến với Người,lập nhóm  mười hai, để ở với Người và sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ. (Mc.3, 13-15; 6, 6-13).

Chúa Giêsu trao quyền cử hành thánh thể trong bửa tiệc ly:

“Rồi Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: đây là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. (Lc. 22,19).

Ban quyền tha tội khi từ cõi chết sống lại: “Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai, thì người ấy bị cầm buộc”.(Ga.20,23). Dạy làm phép rửa cho muôn dân trước khi Người lên trời: “các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

3. GIÁO LÝ GIÁO HỘI.

Truyền Chức là Bí Tích qua đó sứ mạng Chúa Kitô uỷ thác cho các Tông dồ, tiếp tục được thực hiện trong Hội Thánh cho đến tận thế; vì thế được gọi là Bí Tích của thừa tác vụ Tông Đồ. Bí Tích nầy gồm 3 cấp bậc: chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. ( GLCG 1536).

Những người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh được thánh hiến, để nhân danh Chúa Kitô chăn dắt đoàn chiên của Chúa là Hội Thánh bằng Lời và Ân Sủng của Người. ( LG. 11). 

4. THỪA TÁC VIÊN.

Chỉ có Giám Mục mời có quyền tấn phong ba cấp bậc của bí tích truyền chức thánh.
Bí tích truyền chức thánh được trao ban qua việc đặt tay của Giám Mục. Sau đó là lời nguyện phong chức trọng thể, cầu xin Chúa ban cho tiến chức những ơn cần thiết cho thừa tác vụ.

Bí Tích truyền chức in dấu ấn vĩnh viễn. 

5. THỤ NHÂN.

Hội Thánh chỉ truyền chức cho những người nam đã được rửa tội, sau khi đã kiểm tra chắc chắn họ có khả năng thi hành chức vụ được giao. 

6. HIỆU QUẢ.

Bí tích truyền chức thánh in một ấn tín thiêng liêng vĩnh viễn, nên không thể lãnh nhận nhiều lần hay lãnh nhận tạm thời được.

Bí tích truyền chức thánh ban ơn Chúa Thánh Thần, làm cho thụ nhân giống Chúa Kitô, vừa nên thừa tác viên của Chúa Kitô là Thượng Tế, Thầy Dạy và là Mục Tử. 

7. BỔN PHẬN NGƯỜI TÍN HỮU.

Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn kính và vâng phục các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo. Tích cực xây dựng nước Chúa và giúp đở các ngài về mặt tinh thần lẫn vật chất.    

BÀI 30. BÍ TÍCH HÔN PHỐI

1601 – 1666

1. ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích hôn phối là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh, cùng ban cho họ ơn sống xứng đáng chức phận mình. 

2. GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:

          * Trong tiệc cưới ở Cana, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ và Mẹ Người đến dự và chúc lành cho hôn nhân của họ.(Ga.2,1-11)

*"Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Và cả hai sẽ thành một xương một thịt." Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19, 4-6).  

3. GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:

* "Như xưa kia, Thiên Chúa đến gặp Dân Người bằng một Giao Ước yêu thương và trung thành; thì ngày nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn Phối (Vui mừng và Hy vọng số 48,2). 

* “Người ở với họ ban cho họ sức mạnh để họ vác thập gía theo Người, để họ chỗi dậy sau khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, để mang gánh nặng cho nhau (Vui Mừng và Hy vọng số 48,2), để họ phục tùng nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô" (Ep 5,21) và yêu thương nhau vớimột tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong nhiêu khi họ vui hưỏng tình yêu và cuộc sống gia đình Chúa ban cho họ từ đời này được nếm hưởng bàn tiệc cưới Con Chiên" (GLHTCG số 1642).

* "Bí tích Hôn Phối biểu thị sự hợp nhất giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích này ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như ĐứcKitô đã yêu thương Hội Thánh. An sủng bí tích kiện toàn tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên" (GLHTCG số 1661).

* "Hôn ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sự sống và tình yêu, đã được Đấng Sáng Tạo thiết lập và phú cho những luật riêng. Tự bản chất, hôn nhân hướng đến thiện ích của đôi vợ chồng, việc sinh sản và giáo dục con cái. Hôn nhân giữa những người đã chịu phép Thánh tẩy được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích" (GLHTCG, số 1660). 

4. CỬ HÀNH HÔN PHỐI.

Trong bí tích hôn phối, chính đôi bạn làm nên Bí Tích, khi họ bày tỏ sự ưng thuận tự do trước mặt Chúa và Hội Thánh.

Linh mục hay phó tế chủ sự nghi thức, sẽ đón nhận lời trao đỗi ưng thuận của đôi bạn và chúc lành cho họ nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh Người. 

5. ĐẶC TÍNH CỦA HÔN NHÂN CÔNG GIÁO.

"Đặc tính chính yếu của hôn nhân là đơn nhất, bất khả phân ly và đón nhận con cái" (GLHTCG số 1664).

Đơn nhất và bất khả phân ly. Nghĩa là chỉ một vợ, một chồng làm thành hôn nhân, tạo nên một gia đình, và hai người phải trung thành sống với nhau cho đến trọn đời, đồng thời giáo dục con cái theo ý Chúa Kitô và Hội Thánh dạy. 

6. ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI.

Đã lãnh nhận bí tích rửa tội thành sự.

Tự do kết hôn, công khai nói lên sự ưng thuận của mình.

Không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và lậut Giáo Hội.

Hiểu biết về bí tích hôn nhân và đời sống gia đình. 

7. ƠN ÍCH TRONG HÔN NHÂN.

Hôn nhân công giáo, giúp vợ chồng hoàn thành ơn gọi của mình là trung thành yêu thương nhau, đồng thời cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. 

8. SỐNG BÍ TÍCH HÔN PHỐI: 

·   "Thánh Phaolô nói: "Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Mầu nhiệm này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính trọng chồng " (Ep 5,25.28. 32) (GLHTCG số 1659).

·   "Gia đình tín hũu là nơi con cái tiếp nhận nền móng đức tin. Vì vậy, gia đình được gọi rất đúng là "Hội Thánh thu nhỏ" hay "Hội Thánh tại gia", cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, trường học phát triển các đức tính tự nhiên và đức mến Kitô giáo" (GLHTCG số 1666). 

BÀI  31. ƠN THIÊN TRIỆU
27. 31. 914-945. 1533. 1877. 2226. 2232. 2252. 2253

Ơn thiên triệu là ý Chúa muốn cho mỗi người sống trong một địa vị nào đó. Nhưng theo nghiã thông thường thì ơn thiên triệu là tiếng Chúa gọi một số người dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì để phục vụ Chúa và anh em đồng loại. 

I . DẤU CHỈ CÓ ƠN THIÊN TRIỆU. 

Nhờ 3 dấu này:

1) có ý hướng ngay lành,

2) có đủ điều kiện,

3) được Bề trên chấp thuận.  

II . ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI MUỐN SỐNG BẬC TU TRÌ. 

Phải cầu nguyện, suy nghĩ, nhờ người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại lời Chúa kêu gọi mình.  

III . NHỮNG LỜI KHẤN CỦA BẬC TU TRÌ 

Những người theo đời sống bậc tu trì khấn 3 điều này:

(1) sống nghèo khó,

(2) sống trong sạch,

(3) sống vâng lời.  

IV . BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ 

Khi thấy con  muốn dâng mình cho Chúa, cha mẹ hãy hy sinh giúp đỡ và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa về con cái mình. 

BÀI  32 :  PHỤ TÍCH 
(hay còn gọi là Á Bí tích)

1667 – 1690

I . ĐỊNH NGHĨA. 

Phụ tích là những dấu chỉ bề ngoài do Giáo Hội lập ra, nhờ đó người tín hữu chuẩn bị chu đáo, để nhận được nhiều ơn Chúa giúp do lời Giáo Hội cầu xin.  

II. HÌNH THỨC: 

Có 3 loại phụ tích:

(1) những lễ nghi làm phép người và đồ dùng.

(2) những lễ nghi cung hiến người và những dụng cụ dành riêng cho việc thờ phượng.

(3) những lễ nghi trừ khử ma quỷ.  

III . Ý NGHĨA. 

Giáo Hội muốn cho người tín hữu hiểu rằng: Ơn cứu độ có thể khử trừ ảnh hưởng xấu xa của ma quỷ, và làm cho mọi vật trở nên phương tiện lành thánh giúp chúng ta kết hợp được với Chúa. 

IV . CẦU NGUYỆN.  

Xin Chúa cho con  có lòng tôn kính và tin tưởng vào Chúa nhiều hơn, để con tránh được những mê tín dị đoan 
PHẦN III : LUÂN LÝ

Bài 33:
Sống theo ý Chúa.

Bài 34:
Nhân đức.

Bài 35:
Tội lỗi.
Bài 36:
Cộng đồng nhân loại
Bài 37:
Giới răn thứ I.

Bài 38:
Giới răn thứ II.

Bài 39:
Giới răn thứ III.

Bài 40:
Giới răn thứ IV.

Bài 41:
Giới răn thứ V.

Bài 42:
Giới răn thứ VI & IX.

Bài 43:
Giới răn thứ VII & X.

Bài 44:
Giới răn thứ VIII.

Bài 45: 
Điều răn của Giáo Hội.

Bài 46: 
Thánh hoá đời sống hằng ngày. 

"Ai biết các giới luật của Thầy và tuân giữ các giới luật đó, thì họ là người yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến họ" (Ga 14. 21).  
BÀI 33. SỐNG THEO Ý CHÚA
1691 – 1802

I/ BIẾTN Ý CHÚA
Nhận biết và tuân theo thánh ý Chúa là Cha như chính Đức Giêsu đã làm gương. 
II . PHƯƠNG CÁCH.
Tôi biết được ý Chúa bằng 4 cách sau đây:  

1) Nhờ luật tự nhiên. 
            Luật tự nhiên là luật mà Chúa đã ghi vào lương tâm mỗi người. 

Lương tâm là tiếng Chúa nói trong tâm hồn khuyên tôi làm điều tốt và tránh điều xấu.  

2) Nhờ 10 giới luật. 
Luật mà Chúa đã truyền cho ông Môisen trên núi Sinai .

· Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. 
· Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 
· Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật. 
· Thứ bốn: thảo kính cha mẹ. 
· Thứ năm: chớ giết người. 
· Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục. 
· Thứ bảy: chớ lấy của người. 
· Thứ tám: chớ làm chứng dối. 
· Thứ chín: chớ muốn vợ/ chồng người. 
· Thứ mười: chớ tham của người. 
Mười điều răn (= giới luật) ấy tóm về hai (= tóm tắt thành 2 điều) này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen  

3) Nhờ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. 
Luật mến Chúa yêu người trong Tin Mừng của Đức Giêsu, nhất là trong "bài giảng trên núi", bắt đầu bằng "8 mối phúc thật” như sau : 

· Thứ nhất: ai có lòng khó khăn (nghèo khó) ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 
· Thứ hai: ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. 
· Thứ ba: ai khóc lóc (vì gặp điều đau khổ) ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được (Chúa) an ủi vậy. 
· Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được (Chúa làm cho) no đủ vậy. 
· Thứ năm: ai thương xót người (người khác, tha nhân) ấy là phước thật, vì chưng mình sẽ được (Chúa) thương xót vậy. 
· Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phước thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. 
· Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. 
· Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. (Mt 5, 1-12)   
4) Nhờ giáo huấn và luật lệ của Giáo Hội thay mặt Chúa mà dạy cho tôi.  

Phần đọc thêm (Xuất Hành 20, 1-17)  

Thiên Chúa đã phán hết thảy các lời này, rằng: "Ta là Yavê (*), Thiên Chúa của ngươi (ngôi thứ hai số ít: con, bạn, anh, chị, em...), Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi nhà tôi mọi (tôi tớ, nô lệ). (1) Ngươi sẽ không còn các thần khác trước nhan (mặt) Ta. Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên hay nơi đất bên dưới, hay trong nước bên dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với ai thù ghét Ta, vàgiữ nghiã dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lệnh truyền của Ta.

(2) Ngươi sẽ không hư từ nêu danh Yavê, Thiên Chúa của ngươi, vì Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu danh Người. (3) Ngươi hãy nhớ tới ngày hưu lễ để tác thánh (thánh hóa) ngày ấy. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Nhưng ngày thứ bảy là ngày hưu lễ kính Yavê Thiên Chúa của ngươi; ngươi sẽ không làm bất cứ việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, thú vật của ngươi và khác ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi. Vì trong sáu ngày, Yavê đã làm nên trời đất, biển và tất cảmọi sự trong các nơi ấy, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy; bởi thế Yavê đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó. (4) Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi. (5) Ngươi sẽ không giết người. (6) Ngươi sẽ không ngoại tình. (7) Ngươi sẽ không trộm cắp. (8) Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại. (10) Ngươi sẽ không mê muốn nhà cửa của đồng loại. (9+ 10) Ngươi sẽ không mê muốn vợ của đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó và bất cứ vật gì của nó. 

Phụ chú: 
Yavê (Giavê) tên của Thiên Chúa, và theo Sách Xuất Hành 3, 14 thì tên riêng này có nghiã là: "Ta là Đấng ở cùng các con".  
BÀI 34 : NHÂN ĐỨC

1803 – 1829

I . ĐỊNH NGHĨA

Nhân đức là những đức tính tốt mà Thiên Chúa đặt để trong con người: Nhân chi sơ, tính bản thiện.

Có 2 thứ nhân đức:

1) nhân đức tự nhiên – nhân bản. 

2) nhân đức siêu nhiên – đối thần.  

II. NHÂN ĐỨC TỰ NHIÊN HAY CÒN GỌI LÀ ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN

Như thế, nhân đức tự nhiên là những thói quen tốt, do tập luyện mà có được, giúp ta làm điều lành, tránh điều dữ một cách dễ dàng, như tính ngay thẳng, sự thật thà, liêm chính...  hay là những nhân đức giúp ta sống tinh thần Tin Mừng giữa xã hội mà ta đang sống. 

III.  NHÂN ĐỨC SIÊU NHIÊN HAY CÒN GỌI LÀ NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

Nhân đức siêu nhiên là những khả năng, mà Chúa ban cho con người khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, giúp họ sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc đời đời.  Đối thần, nghĩa là con người đối diện với thần minh của mình, với Thượng Đế của mình hay với Thiên Chúa của mình, hay là nhân đức trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa.

Có 3 nhân đức đối thần : Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

1812 (1266). Các đức tính nhân bản bắt nguồn từ những nhân đức đối thần. Nhân đức đối thần đem lại cho con người những khả năng thông phần bản tính Thiên Chúa (2 Pr 1,4). Vì quy chiếu trực tiếp về Thiên Chúa, các nhân đức đối thần giúp người Ki-tô hữu sống với Ba Ngôi Chí Thánh. Thiên Chúa Ba Ngôi và Duy Nhất là căn nguyên, động lực và đối tượng của nhân đức đối thần. 

1813 (2008). Các nhân đức đối thần là nền tảng, linh hồn và nét đặc thù của hoạt động luân lý Ki-tô giáo. Chúng định hình và làm sinh động mọi đức tính luân lý, Thiên Chúa ban các nhân đức này cho tín hữu, để họ có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống muôn đời. Nhân đức đối thần là bảo chứng Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động trong những năng lực của con người. Có ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến (x. 1Cr 13,13). 

A . ĐỨC TIN  

I . ĐỊNH NGHĨA

Đức tin là nhân đức siêu nhiên, giúp tôi chấp nhận vững vàng những điều Chúa dạy và nhờ Giáo Hội truyền lại, vì Ngài là Đấng chân thực, không thể sai lầm và không lừa dối ai.  

II . SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC TIN
Đức tin rất cần, để  được cứu độ như tác giả thư Do-thái đã viết: "Không có Đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa" (Dt.11, 6).  

III. TỘI PHẢN NGHỊCH CÙNG ĐỨC TIN 

Có những tội sau đây:

1) cố tình hồ nghi hay là không tin những điều Chúa dạy.

2) hổ thẹn không dám tỏ mình ra là người Công giáo.

3) liều mình trong những dịp nguy hiểm có thể làm mất Đức tin.

4) chối đạo (bỏ đạo). 

IV. NHỮNG DỊP  CÓ THỂ LÀM MẤT ĐỨC TIN
Thường là những dịp này:

(1) giao thiệp với những người thù nghịch với đạo Chúa.

(2) xem sách báo và những phim ảnh xấu.

(3) lười biếng không chịu học hỏi thêm đạo lý, để sống Đức tin. 

V. SỐNG ĐỨC TIN  

Là tập cho mình quen phán đoán mọi sự dưới ánh sáng Tin Mừng (theo giáo huấn Phúc âm) và cố gắng áp dụng những điều Chúa dạy vào đời sống hằng ngày.  

VI . KINH ĐỨC TIN. 

"Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh, Amen."  

B . ĐỨC CẬY .  

I. ĐỊNH NGHĨA
Đức Cậy là nhân đức giúp ta trông cậy vững vàng, nhờ công ơn của Đức Giêsu, ta sẽ được Chúa ban ơn đầy đủ, để sống đạo sốt sắng ở đời này và đời sau được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.Vì Chúa là Đấng đầy quyền năng, rất nhân từ và trung tín, luôn giữ trọn lời đã hứa.  

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC CẬY
Ta cần phải trông cậy vào Chúa hơn, nhất là khi bị cám dỗ, thử thách và những lúc gặp gian nan đau khổ ở đời, như lời Thánh Phêrô đã khuyên nhủ: "Anh chị em hãy trút bỏ mọi thứ lo âu cho Chúa, vì Chúa luôn săn sóc anh chị em" (1Pr 5, 7).  

III. NHỮNG TỘI PHẢN NGHỊCH CÙNG ĐỨC CẬY
Có những tội này:

1) quá ỷ lại vào lòng nhân từ của Chúa, mà không lo làm điều lành tránh điều dữ.

2) cậy vào sức mình một cách thái quá.

3) quá thất vọng, không còn trông cậy vào Chúa nữa.  

IV. SỐNG ĐỨC CẬY 

Chu toàn bổn phận hằng ngày với tất cả niềm phó thác vào bàn tay Thiên Chúa Quan phòng. 

V. KINH TRÔNG CẬY 
"Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc (quyền phép) và lòng lành (nhân từ) vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được, Amen."  

C. ĐỨC MẾN 

I. ĐỊNH NGHĨA
Là nhân đức giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa ta cũng sẽ yêu thương mọi người như chính mình ta.

Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự:
Nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng: yêu Ngài hơn tất cả mọi loài, mọi người, mọi vật trên trần gian. Thà mất hết mọi sự còn hơn là phạm tội làm mất lòng Ngài. 

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC MẾN
Ta phải yêu mến Chúa vì Ngài là Cha nhân từ, tốt lành vô cùng. Ngài yêu thương ta trước và luôn ban ơn cho ta.  
Ta phải yêu thương tất cả mọi người, dù người đó là kẻ thù nghịch với ta, như lời Chúa đã dạy: "Các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch các con" (Mt 5, 44).  

Ta phải yêu thương tất cả mọi người, vì những lý do sau đây:  

1) Chính Đức Giêsu đã dạy như thế.

2) Vì mọi người đều là hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26-27; 9, 6) và đã được Đức Giêsu cứu chuộc bằng cái chết của Ngài.

3) Vì mọi người đều là con một Cha trên trời, đều được mời gọi vào chung hưởng hạnh phúc đời đời. 

III. TỘI LỖI ĐỨC MẾN  

Mỗi khi ta thờ ơ lãnh đạm đối với Chúa hoặc thù ghét Ngài. Nói chung, mỗi khi ta lỗi luật Chúa mà phạm tội là ta đã phạm tới Đức mến rồi, như lời Đức Giêsu đã nói: "Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy" (Ga 14, 23).  

IV. CÁCH GIA TĂNG ĐỨC MẾN
Có 3 cách này:  

1)     Năng tưởng nhớ tới Chúa và quyết tâm yêu mến Ngài.

2)     Dâng lên cho Chúa những việc tôi làm và những buồn vui trong ngày.
3)     Cố gắng giúp đỡ người khác về tinh thần cũng như vật chất.  

V. KINH ĐỨC MẾN  

"Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì tôi thương yêu người ta như mình tôi vậy, Amen."  

BÀI 35. TỘI LỖI
1846 - 1876

I . ĐỊNH NGHĨA. 

Tội là cố tình lỗi luật của Chúa hay là luật Giáo Hội: bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng việc làm hoặc là bỏ qua không làm những việc phải làm [thiếu sót].  

Có hai thứ tội: tội trọng (tội nặng) và tội nhẹ.  

II . TỘI TRỌNG 
Là khi người ta cố tình phạm một điều luật nặng, dù đã kịp suy nghĩ trước. 

1 )  Thiệt hại. 
Tội trọng làm cho tôi mất sự sống siêu nhiên Chúa ban cho tôi, mất công phúc tôi đã lập trước, đáng chịu hình phạt của Chúa ở đời sau - và có khi cả hình phạt của Giáo Hội ở đời này nữa.  

2 ) Thống hối.
Khi phạm tội trọng phải giục lòng ăn năn tội cách trọn, rồi tìm cách lãnh nhận Bí tích Hòa giải (đi xưng tội với một linh mục) càng sớm càng tốt. Sau đó, còn phải dùng mọi phương thế để khỏi phạm lại tội đó nữa.  

III . TỘI NHẸ. 

Khi  lỗi phạm một điều luật nhẹ, hoặc một điều luật nặng mà chưa kịp suy nghĩ hay là chưa hoàn toàn ưng theo.  

1 ) thiệt hại. 
Tội nhẹ dù không làm mất sự sống siêu nhiên Chúa đã ban cho tôi, nhưng làm cho tôi bớt lòng kính mến Chúa, hướng lòng về điều xấu, dễ phạm tội trọng (tội nặng) và đáng chịu hình phạt đời này hoặc đời sau trong luyện ngục . 

2 ) phương cách tránh xa dịp tội.
Phải siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội), Bí tích Mình Thánh Chúa (rước lễ) và tránh các cơ hội có thể đưa tôi tới việc phạm tội, như lời Đức Giêsu đã dạy rằng: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ" (Mt. 26, 41).  

IV . CÁC TỘI THƯỜNG PHẠM. 

Các tội người ta thường phạm do 7 nết xấu này mà ra, quen gọi là 7 mối tội đầu: kêu ngạo, hà tiện, dâm dục, ghen ghét, mê ăn uống, hờn giận, lười biếng (xin xem lại "Kinh bảy mối tội đầu" nơi Phần tài liệu đọc thêm sau câu 244, trang 3). 

V . CẦU NGUYỆN. 

Xin Chúa soi sáng và thêm sức mạnh cho con biết làm nhiều việc lành và biết xa lánh tội. 

BÀI 36 : CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

1877 – 1948

“Đức Chúa phán với ông Cain : “Aben, em ngươi đâu rồi”… Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta” (St 4,9).

“Bằng mọi cách tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35.)

“Khi cày, thợ cày phải mong được chia phần ; và khi đạp lúa, kẻ đạp lúa phải mong được chia phần (1Cr 9,10).

Con người cần đến đời sống xã hội để tự phát triển theo đúng bản tính. Có những mối liên hệ xã hội như gia đình và Nhà Nước, đáp ứng trực tiếp được bản tính con người. Nhân vị chính là và phải là nguyên lý, chủ thể và cứu cánh của mọi định chế xã hội. Con người có nhân vị vì là hình ảnh của Thiên Chúa. 

Hơn nữa, con người luôn có tính xã hội, sống là sống với và sống cùng người khác. Đến nỗi người ta có thể nói : không ai có thể sống cho ra người nếu không sống trong xã hội. Mối quan hệ giữa con người và xã hội ngày càng trở nên phong phú, chặt chẽ hơn. Đời sống của người kitô hữu không thể tách rời khỏi những sinh hoạt xã hội. Hơn thế nữa, đức tin phải là men, là muối, là ánh sáng cho mọi sinh hoạt của con người trong xã hộ. Vì thế, khi hiểu biết về phẩm giá con người, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cộng đồng nhân loại để thấy được vai trò của mình trong xã hội và nhờ xã hội mà chúng ta phát triển nhân cách một cách tự nhiên cũng như để nhận ra phải luôn biết tôn trọng lẫn nhau, nhất là phải công bằng với nhau, thì xã hội mới cân bằng.

I/ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

1.  Tính Cách cộng đồng của ơn gọi làm người  

1879 (1936). Con người cần đến đời sống xã hội. Ðời sống này không phải là một cái gì được thêm vào nhưng là một đòi hỏi của bản tính con người. Nhờ trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh em, con người phát triển các tiềm năng; nhờ đó họ đáp lại ơn gọi của mình (GS 25,1). 

Theo như sách Sáng thế, thì con người được Thiên Chúa dựng nên không phải riêng rẽ, nhưng là có tính xã hội ; có nghĩa là Thiên Chúa đặt con người trong tương quan với người khác, kết hợp với nhau tạo nên một sự hỗ tương giữa người với người, nghĩa là có mối dây ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm với nhau. Chính vì thế, trong cuộc sống, không ai có thể nói tôi sống mà không cần đến người khác, hay không ai cần đến tôi.

Kinh Thánh xác định cho chúng ta rất rõ : “Lòng yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu anh em” (Rm 13,9). Hay Thánh Gioan cũng nói : “Ai yêu mến Thiên Chúa mà không yêu anh em mình là kẻ nói dối” (Ga …).

Khi thành lập Giáo Hội, Chúa Giêsu đã quy tụ những kẻ tin người thành một cộng đoàn theo khuôn mẫu của Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Công Đồng Vatican II cũng đã xác nhận tính cách xã hội của Hội Thánh khi nói : “Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Người muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết chính Người trong chân lý và phụng sự Người trong thánh thiện” (Hc. HT. 9).

Con người là hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là cộng đoàn Ba Ngôi vị. Vì thế, tự bản chất, con người có tính xã hội. Con người cần được sống trong xã hội. Nhờ sự trao đổi, đối thoại với người khác và nhờ sự phục vụ lẫn nhau, con người phát triển khả năng của mình, hoàn thiện nhân bản và đức tin của mình.

2.  Phát huy tính xã hội

Như trên chúng ta thấy, con người tự bản chất có xã hội tính. Do đó, muốn thăng tiến bản thân theo đúng ơn gọi làm người và làm kitô hữu, chúng ta phỉ sống theo chính tinh thần của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, vì dù là Thiên Chúa quyền năng, Ngôi Lời Thiên Chúa đã không chọn một phương thức nào khác, nhưng đã chọn cuộc sống làm người, sống giữa cộng đoàn dân tộc Do-thái để được làm người và phục vụ con người. Nguyên điều này đã cho thấy ý nghĩa và giá trị của cuộc sống chung mà ta gọi là xã hội.

Cuộc sống chung giữa người với người làm nên tình liên đới “không ai là một hoàn đảo” (St. Exupery). Vì nếu không được nuôi dưỡng và lớn lên trong cộng đồng tập thể, con người không thể hình thành cuộc sống văn minh. Nếu không có sự liên đới giữa người với người, chúng ta không thể phát triển về mặt nhân cách. Tront thực tế, con người đã sống và phát triển nhờ những cộng đoàn nền tảng sau :

a. Gia đình :

Đây chính là môi trường đầu tiên và tốt đẹp để con người hòa nhập đời sống cộng đồng một cách đúng đắn và phong phú. Các phần tử trong gia đình có mối liên hệ mật thiết với nhau, cùng chia sẻ với nhau tình thương và trách nhiệm, công việc, những ước mong vì lý tưởng … Nền giáo dục gia đình ảnh hưởng rất lớn cho mỗi người. Bài học sống cộng đồng và hội nhữngập xã hội đầu tiên chính là gia đình và bài học này có tính quyết định.

b. Các môi trường tập thể.

Cùng với mối trường gia đình, con người còn được phát triển về văn hóa và hình thành nhân cách trong các môi trường học đường, bạn bè, đoàn thể, những tổ chức hiệp hôi, sinh hoạt giáo xứ … Đây là những tập thể giáo dục đích thực quan tâm tới sự phát triển con người toàn diện. 

Tuy mỗi tổ chức, đoàn thể có những mục tiêu sinh hoạt, kỷ luật riêng, nhưng đều nhắm tới phục vụ và phát triển con người toàn diện, nhất là những cộng đồng thấm nhuần Tin Mừng. 


Đàng khác, các cộng đoàn mà con người tham dự đều có những cấp bậc cao thấp khác nhau. Như cộng đoàn Giáo phận cao hơn Giáo xứ, Giáo họ, nhưng đều phục vụ và giúp con người phát triển nên các cộng đoàn cao cấp không được lấn át cấp dưới. Trái lại, phải hỗ trợ và bổ túc để những cộng đoàn cấp dưới và cac cá nhan dễ phát huy sáng kiến và chu toàn trách nhiệm của mình.

3. Bổn phận người Kitô hữu đối với xã hội

Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình yêu (x.1Ga 4,8), con người thể hiện trọn vẹn chính mình và trở nên “người” hơn khi sống với và sống cho người khác. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống xã hội (Mc 10,42-45).

Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ phải biết sống trong xã hội : “Ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ ; ai muốn làm đầu cộng đoàn thì hãy làm đầy tớ phục vụ mọi người” (Mc 10,43-44). Chúa còn lấy chính mình làm mẫu gương sống cho các ông : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). 

Dù là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã trở nên người bạn và đầy tớ mọi người, Người chia sẻ nỗi đau của những người nghèo khổ, bệnh tật (Mt 9,20-22) ; phong hủi (Mt 8,1-4) ; với bà góa mất con ( (Lc 7,11-15) ; hai người chị bị mất em (Ga 11,17-44) ; Người đã đứng về phái những người xấu số để bênh vực họ (Mt 9,10 ; Lc 7,36-48 ; 13,10-17) ; Người đã cúi xuống rửa chân - một hành vi của người đầy tớ - cho các tông đồ (Ga 13,4-17). Người đã dọn bữa và hầu bàn (Ga 21,9-13) và nhất là Người đã hiến mình chết thay cho các tội nhân (Ga 19,17-37 ; Dt 9,15).

II/ THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. QUYỀN BÍNH 

Chúng ta cùng nhau trở lại vườn địa đàng, để nhận ra công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mà con người là tạo vật cao cấp nhất trong các tạo vật, trao cho con người làm chủ vũ trụ, điều hành mọi tạo vật và sử dụng nó (St 1, 28-30). Chính Thiên Chúa đã chọn Áp-ra-ham ra đi kiến tạo và làm chủ một dân tộc mới (St 12, 1-2). Chính Thiên Chúa chọn gọi người này làm tổ phụ, người kia làm thẩm phán, người khác làm vua, người khác làm ngôn sứ … để thay Người, tổ chức, điều hành, hướng dẫn cuộc sống của dân riêng theo ý Người. Vị nào trung thành với đường lối Người, Người phù trợ, che chở (1V 3,1-14 : vua Salomon), vị nào rời bỏ huấn lệnh và đường lối Người, Người phế bỏ (1Sm 28,6 : Saul).

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu hoàn toàn làm theo tôn ý Chúa Cha “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chiị chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã suy tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Phaolô 2, 8-9). Đến lượt mình, “đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18), Chúa Giêsu trao quyền bính cho các Tông đồ và sai các ông đi thâu họp muôn dân trở thành cộng đoàn những người tin vào Người (Mt 28, 19). Người trao cho các ông chìa khóa Nước Trời, quyền cầm buộc và tháo cởi (Mt 16,19 ; Ga 20,23).

Như thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Rôma, thì mọi quyền bính đều phát xuất từ Thiên Chúa : “Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập” (Rm 13,1). Người trao quyền bính cho con người để phục vụ lợi ích chung. Vì thế, khi ta vâng phục những quyền bính hợp pháp là vâng phục Thiên Chúa (Lc 10,16). Người kitô hữu tìm thấy nơi đây một lý do thâm sâu của thái độ vâng phục và tôn trọng các quyền bính mà thánh Phêrô đã khuyên nhủ các kitô hữu : “Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra” (1Pr 2,13 ; Rm 13,1). Ngược lại, nhận thức trên đây nhắc nhở những người lãnh nhận quyền bính trong bất cứ cộng đoàn nào phải biết hành quyền vì lợi ích chung theo đúng các đòi hỏi của luân lý, chứ không được cư xử độc tài, tùy tiện.

2. CÔNG ÍCH (Ích chung)


a. Ích chung là gì ?


Hiến chế Mục Vụ về Hội Thánh trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium et Spes) của Công Đồng Vatican II định nghĩa: “Công ích – là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể hay những phần tử riêng rẽ có thể đạt tới sự hoàn hảo riêng một cách đầy đủ và dễ dàng hơn – ngày nay mỗi lúc một nới rộng tầm phổ quát hơn và do đó bao hàm những quyền lợi và nghĩa vụ của toàn thể nhân loại”
.
            Công ích là một nguyên tắc trong bốn nguyên tắc làm nền tảng xây dựng ngôi nhà sự sống của loài người, công trình kỳ diệu nhất do bàn tay Chúa tạo thành. Hội Thánh dạy: “Mọi khía cạnh trong đời sống xã hội đều phải liên hệ đến công ích, nếu muốn đạt được ý nghĩa trọn vẹn nhất, công ích xuất phát từ chính phẩm giá, sự thống nhất và bình đẳng của hết mọi người”
. Nền tảng Kinh Thánh của công ích cũng có thể nhận thấy rõ ràng ngay từ trình thuật về ngày sáng thế cho đến mãi về sau này. Thiên Chúa trao thế giới Ngài tạo dựng không cho một người hay một giai cấp nào riêng lẻ, mà cho toàn thể xã hội loài người từ ngày sáng tạo đến ngày thế mạt để họ có quyền sử dụng và cộng tác vào công trình sáng tạo nhiệm mầu của Thiên Chúa Tạo Hoá.          

            Hội Thánh dạy: “Tự bản chất, con người là một hữu thể xã hội vì Thiên Chúa – Đấng tạo dựng con người – muốn như thế”
. Và vì là hữu thể xã hội, con người không những sống chung với mà còn sống vì người khác. Do đó, trong Thông Điệp Sollicitudo Rei Socialis, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “Chính vì yêu quý điều có ích cho mình và cho người khác mà người ta quy tụ thành những tập thể bền vững nhằm tìm kiếm ích lợi chung. Các xã hội loài người khác nhau cũng phải tạo ra nơi mình những quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác với nhau để phục vụ con người và công ích”
.

Như vậy, những điều kiện giúp cho các tập thể và từng người phát triển cách toàn diện và dễ dàng được gọi là ích chung, cũng gọi là công ích. Có những ích chung phục vụ cho cộng đoàn, một đoàn thể ; có những ích chung phục vụ cho cả một quốc gia và có những ích chung phục vụ cho toàn thế giới. ví dụ :

· Mỗi cá nhân có quyền sống xứng đáng phẩm giá con người (quyền đi học, quyền có nhà cửa, quyền tự do chọn nghề nghiệp, quyền tự do tôn giáo …) ;

· Gia đình có quyền sinh con, có nhà ở, có nghề nghiệp bảo đảm đời sống gia đình ;

· Quốc gia có chủ quyền, có độc lập ;

· Quốc tế : quyền bình đẳng giữa các dân tộc, môi trường sinh thái …

b. Các yếu tố của ích chung


Ích chung gồm 3 yếu tố thiết thực :

· Trước hết là tôn trọng phẩm giá con người : “Con người ngày càng ý thức hơn về phẩm giá cao trọng của nhân vị, bởi vì con người vượt trên mọi loài và vì những quyền lợi và bổn phận của con người là bao quát, và bất khả xâm phạm. Vậy cần phải cho con người được tất cả những gì thiết yếu mà con người phải có để thực sự sống đời sống con người, như của ăn, áo quần, quyền được giáo dục, quyền tự chọn bậc sống, lập gia đình, bảo tồn danh thơm tiếng tốt … quyền hành động theo quy tắc ngay thẳng của lương tâm mình, quyền tự do chính đáng cả trong phạm vi tôn giáo (Hc MV 26).

· Thứ đến, nhắm đến phúc lợi của mọi người và sự phát triển xã hội. Công ích không những phục vụ những lợi ích của từng người nhưng còn phải nhằm tới toàn thể mọi người. Khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta : “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Không những thế, công ích phải bảo đảm sự phát triển chung của xã hội. Chẳng hạn, trong một nước nghèo, chậm tiến, người dân không thể đòi hỏi những quyền lợi như người dân trong nước phát triển, giàu có, thịnh vượng.

· Cuối cùng là tình trạng ổn định và an ninh trong xã hội. Bằng những phương thế thích hợp, ích chung phải được bảo vệ cho toàn xã hội, cũng như cho các thành viên trong xã hội.

Ngày nay, mối liên hệ giữa người với người, giữa cộng đoàn với nhau ngày càng trở nên rộng rãi và bền chặt. Sự hiệp nhất của gia đình nhân loại đòi hỏi phải có một ích chung toàn cầu để trợ giúp các cộng đoàn và các quốc gia, nhất là các cộng đoàn và quốc gia nghèo, kém phát triển. 

3. TRÁCH NHIỆM VÀ THAM GIA 

"Chúng ta tin rằng con người có quyền và bổn phận phải tham gia vào xã hội, cùng nhau mưu cầu thiện ích chung và phúc lợi cho mọi người, nhất là người nghèo và cô thế” (Reflections, p.5).

Không có sự tham gia, người ta không thể thể hiện được các phúc lợi dành cho cá nhân xuyên qua các định chế xã hội. Con người nhân bản có quyền tham gia vào bất cứ định chế nào được coi là thiết yếu cho việc thành toàn của họ về phương diện nhân bản. Nguyên tắc này áp dụng đặc biệt vào các điều kiện liên quan tới việc làm. “Việc làm không phải chỉ là một cách kiếm sống đặc biệt; nó thực sự là một hình thức liên tục tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu người ta muốn bảo vệ phẩm giá của việc làm, thì họ phải bảo vệ các quyền căn bản của công nhân, tức quyền có việc làm tạo ra của cải, quyền có lương bổng xứng đáng và công bằng, quyền được tổ chức và gia nhập công đoàn, quyền tư hữu, và quyền có sáng kiến kinh tế” (Reflections, p.5). 

Hơn nữa, khi đã hiểu biết về những tương quan giữa mọi người và xã hội như thế, người kitô hữu tự nguyện, quảng đại dấn thân xây dựng và phát triển đời sống xã hội bằng cách :

· Chu toàn trách nhiệm cá nhân trong xã hội : khi còn nhỏ tuổi, hãy chuyên tâm trau dồi đạo đức – văn hóa – sức khỏe, và đức tin để phát triển con người toàn diện, trở thành người tín hữu trưởng thành, người công dân tốt. Khi vào đời, biết tận tâm với nghề nghiệp. Không chỉ vì đồng tiền lương nhưng còn vì những giá trị xây dựng của lao động. biết làm việc theo lương tâm ngay chính.

· Tích cực góp phần vào sinh hoạt chung : các cộng đoàn tập thể cũng như xã hội chỉ có thể phát triển khi các thành phần, các công dân biết tích cực tham gia những công việc chung : “Đối với các kitô hữu, xao lãng bổn phạn trần thế, tức là xao lãng bổn phận đối với tha nhân và hơn nữa, đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe dọa” (Hc MV 43).

· Sống đúng theo các đòi hỏi của lương tâm trong các bổn phận xã hội : “Theo gương Chúa Giêsu đã sống như một người thợ, các kitô hữu hãy vui mừng vì có thể thi hành mọi sinh hoạt trần thế mà đồng thời có thể liên kết các cố gắng nhân loại, gia đình, nghề nghiệp, khoa học hay kỹ thuật với các giá trị tôn giáo. Lương tâm họ phải đem luật Chúa thấm nhập cuộc sống của xã hội trần gian” (Hc MV 43).

III/ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

1928 (2832). Xã hội bảo đảm công bằng xã hội khi tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi để các đoàn thể cũng như mỗi cá nhân có được những gì họ có quyền hưởng theo bản tính và ơn gọi của họ. Công bằng xã hội liên hệ mật thiết với công ích và với việc thực thi quyền bính. 


Thánh Phaolô xác quyết : “Khi cày, thợ cày phải mong được chia phần ; và khi đạp lúa, kẻ đạp lúa phải mong được chia phần” (1Cr 9,10). Chúa Giêsu khi sai các Tông đồ đi rao giảng Tin mừng, đã dạy các ông : “đừng mang bao bị, đừng mặc 2 áo, đừng đi dày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10). Thánh Luca trong trình thuật tương ứng nói rõ hon : “làm thợ đáng được trả công” (Lc 10,7). Sách Đệ-nhị-luật của thời Cựu ước cũng đã nói : “Đừng bịt mõm bò đang đạp lúa” (Đnl 25,4 ; 1Cr 9,9). Tất cả những giáo huấn này đều nêu bật tính công bằng trong cuộc sống. Nếu người chủ xuất vốn đầu tư có quyền hưởng sản phẩm của nông trại, củ cơ xưởng ; thì công nhân, những người đầu tư công lao động, cũng có quyền được  hưởng sản phẩm đó sao cho xứng với nhân phẩm và hoa lợi. Mỗi bên đề có quyền lợi và cũng có bổn phận. Như vậy, quyền lợi bên này trở thành bổn phạn bên kia và ngược lại. Tính cách công bình trong tương quan xã hội như thế được gọi là công bình xã hội. Nói cách khác, công bằng xã hội là những điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân cũng như tập thể đạt được những gì họ có quyền đạt tới. Những điều kiện này là

· Tôn trọng con người (nhân vị)

· Xây dựng sự bình đẳng

· Tình liên đới nhân loại

1. Tôn Trọng Nhân Vị 


Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26-28), được mời gọi đón nhận Tin Mừng để trở nên môn đệ Chúa Kitô (Mt 28,19) và nên con Thiên Chúa (Rm 8,14). Do đó, con người có quyền được tôn trọng. Nhân vị con người làm nên mục đích tối hậu của xã hội. Các cộng đoàn, các tổ chức chỉ có giá trị khi quy hướng và phục vụ cho những quyền lợi chính đáng của con người (Mc 2,27).

Tôn trọng phẩm giá con người tức là phải tôn trọng những quyền lợi phát xuất từ phầm giá đó ; các quyền lợi này có trước các tổ chức và buộc các tổ chức phải tôn trọng. Sự tôn trọng phẩm giá con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này : “mỗi người hãy coi người khác như chính bản thân mình” (Lv 19,18b ; Mt 7,12 ; Mc 12,31). Do đó, phải quan tâm đến sự sống của người khác và những phương tiện cần thiết để giúp họ sống xứng đáng phẩm giá con người ( Hc MV 27 ; Gc 2,15-16).

Bổn phận này không được phép dừng lại nơi “người anh em” theo quan niệm hẹp hòi của người Do-thái xưa (Lc 10,29) ; Ga 4,9), mà phải vươn tới tất cả mọi người, cả những người nghĩ tưởng và hành động khác mình, cũng như những kẻ thù ghét mình (Mt 5,43-44).

Đặc biệt, đối với những người nghèo khổ, túng cực về thể xác cũng như tinh thần, các kitô hữu phải tôn trọng và quảng đại phục vụ hết mình vì đó chính là tôn trọng và phục vụ Chúa Kitô : “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhữngỏ nhắt của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

2. CON NGƯỜI: DỊ BIỆT NHƯNG BÌNH ÐẲNG 


Khi sinh ra ở đời, hoàn cảnh và điều kiện mỗi người mỗi khác, tuổi đời khác biệt, khả năng thể lý, trí tuệ và tinh thần cũng khác nhau, những “nén bạc” đã không được phân phối đồng đều (Mt 25,14-30)… Dù vạy, tất cả mọi người đều được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26-27), tất cả đều được ban cho một linh hồn có lý trí, ý chí và tự do (St 2,7), tất cả đều có cùng một bản tính, cùng một nguồn gốc, cùng được giá máu Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, cùng được mời gọi tham dự vinh phúc Nước Trời. Do đó, tất cả đều có một sự bình đẳng về phẩm giá và như thế tất cả đều có những quyền lợi căn bản và chính dáng như nhau.

Ngày 10/12/1948 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố bản tuyên ngôn quyền con người. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cộng đồng thế giới đảm nhận trách nhiệm quảng bá và bênh vực quyền con người như một nghĩa vụ trường kỳ, Khoản 1 và 2 của bản tuyên ngôn con người đã khẳng định : tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phảm giá và quyền lợi, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính.

3. TÌNH LIÊN ÐỚI NHÂN LOẠI 

Những sự khác biệt giữa người này với người kia về hoàn cảnh, về điều kiện xã hội, về khả năng trí thức, về đời sống … nằm trong kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa ( Mt 20,15 ; 25,14-30) ; Người muốn mỗi người nhận được từ người khác những gì mình cần phải có và những người đang có những “nén bạc” dồi dào, phải biết thông ban những hoa lợi cho cả những người túng thiếu (Mt 10,8 ; 18,23-35). Mỗi người cần đến nhau, không ai là đủ cho chính mình (St 2,18-24). Sự thực này đủ kiến tạo nên tình liên đới và chia sẻ, nhờ đó góp phần làm phong phú cho nhau.

Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta tiêu chuẩn để thực thi tình liên đới “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát các ngươi đã cho uống ; Ta là khác lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta dau yếu, các ngươi đã thăm nom ; Ta ngườiồi tù, các ngươi đã đến thăm. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một người trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,35-36.40).

Liên đới là đòi hỏi trực tiếp của tình huynh đệ nhân loại và Kitô giáo. Đối với người kitô hữu, tình liên đới bắt nguồn sâu xa từ chính Chúa Giêsu, Đấng đã liên kết chúng ta và cho ta được cia sẻ sự sóng với Người (Ga 17,11). Và trong suốt chiều dài lịch sử Hội Thánh, tình liên đới ấy đã thúc đẩy bao nhiêu kitô hữu hy sinh hiến dâng cuộc đời nhữngằm mang lại cho người khác một cuộc sống xứng danh là con người và con Chúa. Gần gũi với chúng ta là Mẹ Têrêxa thánh Calcutta. Suốt cuộc đời, Mẹ dấn thân phục vụ người nghèo, người đau khổ, để đưa họ trở lại cuộc sống làm người dù là những giây phút cuối đời, được chết đúng với thân phận con người.

Trong sinh hoạt xã hội, tình liên đới được biểu lộ qua việc phân phối của cải và công việc cho đồng đều. Tình liên đới cũng giúp cho con người giải quyết những vấn đề nghèo đói trong xã hội, xây dựng mộ xã hội trật tự, công bằng hơn.

Noi gương Chúa Kitô, người Kitô hữu nỗ lực thể hiên tình liên đới trong sự hiệp thông đức tin, cũng như trong sự chia sẻ của cải vật chết hằng ngày (Mt 25,35-36 ; Ga 13,35). Nhờ đó, Tin Mừng Chúa Kitô được thấm nhập vào mọi thực tại của đời sống.

BÀI 37: ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT

2083 - 2141

"Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi" (x. Mt 22,37; x. Lc 10,27)

“Nghe đây, hỡi Ít-ra-en: Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Ðức Chúa duy nhất" (Ðnl 6,4).
I . Ý NGHĨA. 

Giới luật thứ nhất dạy tôi thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. 

Thờ phượng Thiên Chúa là nhận biết Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và là chủ tể trời đất muôn vật, đồng thời hết lòng tôn thờ, kính phục và yêu mến Ngài.  

 II . CÁCH THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA.  

Thờ phượng Thiên Chúa bề trong cũng như bề ngoài, cùng tham dự các việc thờ phượng chính thức của Giáo Hội gọi là Phụng vụ.  

Những việc Phụng vụ quan trọng nhất .
Là Thánh lễ, các Bí tích và kinh Nhật tụng (kinh nguyện hằng ngày của các linh mục, tu sĩ. Công đồng Vatican II cho phép và khuyên giáo dân cùng đọc).  

III. NĂM PHỤNG VỤ.
Được tổ chức theo 2 mùa chính: 

1) Mùa Giáng sinh (Noel): 
giúp người tín hữu sống mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống làm người.  
Mùa Giáng sinh có những lễ lớn (lễ trọng). 
· Lễ Giáng sinh (Noel, còn gọi là lễ Sinh nhật. 

· Lễ Hiển linh ( quen gọi là lễ Ba Vua). 

Trước lễ Giáng sinh có 4 tuần chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ, gọi là Mùa Vọng (Avent).  

2) Mùa Phục sinh (Pâques): 
Giúp người tín hữu sống mầu nhiệm Đức Giêsu cứu độ nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài.  

Mùa Phục sinh có những lễ lớn (lễ trọng). 
· Lễ Phục sinh (Pâques). 

· Lễ Chúa Giêsu lên trời (gọi là lễ Lên Trời, hay Thăng Thiên). 

· Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (gọi là lễ Hiện xuống). 

Trước lễ Phục sinh có một thời kỳ chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ, gọi là Mùa Chay (Carême). 

Ngoài ra Giáo Hội còn nhiều ngày lễ khác kính Đức Mẹ và các Thánh là những vị đã sống trung thành với Chúa và hằng cầu khẩn cho chúng ta trước mặt Chúa.  

IV . NHỮNG TỘI VI PHẠM GIỚI LUẬT THỨ NHẤT. 

1) Thờ loài thụ tạo.
 Là tội thờ tà thần ma quỷ, thờ súc vật, gỗ đá, mặt trời, mặt trăng, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác và coi đó như là Thiên Chúa của mình vậy. 
Chú ý:
Việc thờ kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên. 
Chữ "thờ" theo nghiã tuyệt đối chỉ dành cho việc thờ Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng là người như chúng ta, nghiã là các ngài cũng là loài thụ tạo do Chúa dựng nên, nên chúng ta không thể thờ các ngài như là thờ Thiên Chúa của chúng ta. Ở đây, chỉ có thể dùng chữ "thờ" trong việc thờ kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ theo nghiã tương đối mà thôi. 

Tuy nhiên, lúc nào chúng ta cũng phải tôn kính, biết ơn, hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ theo luật Chúa dạy và theo giáo huấn của Giáo Hội, qua việc tưởng nhớ, xin lễ và cầu nguyện cho các ngài.  

2) Mê tín dị đoan. 
Là tin rằng các loài thụ tạo cũng có quyền năng phi thường như Chúa, như là phù thủy, bói toán, hoặc tin vào những tiếng chim kêu, gà gáy, cùng những điều khác tương tự như vậy.  

3) Phạm sự thánh. 
Là tội xúc phạm đến những người, những nơi hay là những của gì đã được hiến dâng cho Thiên Chúa để làm việc thờ phượng Ngài, như xúc phạm vào những vị có chức thánh, thánh đường hoặc lạm dụng của thánh... 

V . CẦU NGUYỆN . 

1 . Định nghĩa: 
Cầu nguyện là nâng lòng trí lên cùng Chúa mà thờ lạy, cảm tạ, xin Ngài tha thứ tội lỗi và ban những ơn lành hồn xác.  
2 . Sự cần thiết.
Cầu nguyện là việc rất cần thiết, như lời Đức Giêsu đã dạy: "Phải cầu nguyện luôn, đừngbao giờ chán". Ngài còn cho biết: "Không có Thầy, các con không làm được gì" (Lc.18,1; Ga. 15,5).  

3 . Cầu nguyện khi nào? 
Tôi phải cầu nguyện luôn, nhất là buổi sáng, buổi tối, những khi bị cám dỗ hoặc những khi gặp đau khổ, hiểm nguy phần hồn phần xác.  

4 . Tâm tình. 
Khi cầu nguyện thì bên trong phải có lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và cậy trông; 

bên ngoài, tôi phải có cử chỉ nghiêm trang, cung kính.  

5 . Cách cầu nguyện. 
Có hai cách:

Đọc kinh ngoài miệng.

Cầu nguyện trong lòng.  
6 . Hình thức cầu nguyện trong Giáo Hội. 
Có 2 hình thức:  

(1)    Hình thức chính thức cũng gọi là Phụng vụ, như khi có linh mục hoặc phó tế chủ sự một lễ nghi nào đó.

(2)    Hình thức không chính thức: như đọc kinh ban sáng, ban tối, hoặc riêng tư hoặc đọc chung với nhau.  

7 . Đức Giêsu dạy chúng ta kinh để cầu nguyện:  

Kinh Lạy Cha : 
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến; ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ." (bản dịch năm 1992). 
VI . TÔN KÍNH ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH . 
1 . Ý nghĩa.

Chúng ta không tôn thờ Đức Mẹ Maria, vì Ngài cũng là loài thụ tạo do Chúa dựng nên.
Tuy nhiên, chúng ta phải đặc biệt tôn kính Ngài vì Ngài là Mẹ Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Thiên Chúa, nên Ngài cũng là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.
Chúng ta tôn kính các Thiên Thần và các Thánh , vì các Ngài là những tôi trung, con thảo của Chúa và có thể cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa.  

2 . Kính ảnh tượng,hài cốt.
Tôn kính các ảnh tượng đó vì nhắc nhở chúng ta nhớ đến các Ngài, để chúng ta thêm lòng kính mến và noi gương các Ngài. 

Chúng ta tôn kính hài cốt (xương thánh) và di tích của các Thánh: là những kỷ niệm của các phần tử ưu tú trong Giáo Hội là Nhiệm thể Chúa Kitô và vì Chúa thường dùng những di tích ấy mà làm nhiều phép lạ.  

3 . Thực hành.
Tôi có thể làm những việc này: 
· Yêu mến, cậy trông cùng siêng năng cầu xin cùng Đức Mẹ và các Thánh. 

· Mừng lễ các Ngài cho sốt sắng và làm những việc sùng kính các Ngài như Giáo Hội khuyên dạy. 

· Noi gương nhân đức của các Ngài. 
BÀI 38 : ĐIỀU RĂN THỨ HAI

2142 – 2167

Ngươi không được kêu tên Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi mà làm điều bất xứng 

(Xh 20,7; Ðnl 5,11)

"Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: "Ngươi chớ bội thề... 

còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả" (Mt 5,33-34)

I . Ý NGHĨA 
Điều răn thứ hai dạy tôi tôn kính Tên của Chúa, và giữ những điều tôi đã lấy danh của Ngài mà thề hoặc khấn hứa điều gì đó, đồng thời không được nói những lời lộng ngôn, phạm thượng 

Lộng ngôn hay phạm thượng là nói hay làm điều gì xúc phạm tới Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh.  

1 . Thề .
Là nhân danh Chúa, để làm chứng điều mình nói hay điều mình hứa là đúng sự thật.  

a . Khi nào nên thề? 
Khi có việc quan trọng thì tôi có thể nhân danh Chúa mà thề, hoặc khi có lệnh chính đáng của giáo quyền thì tôi phải thề. 

b . Mắc tội khi thề. 
Khi thề vô cớ (thiếu lý do chính đáng), thề gian dối, thề làm điều xấu, hoặc lấy tên tà ma, quỷ thần mà thề. 

Ai thề làm điều xấu thì không phải giữ lời thề. Vì ai thề như thế là đã phạm tội rồi, nếu còn thực hiện lời thề đó là còn phạm thêm một tội khác nữa.  

2 . Khấn. 
Là hứa cùng Chúa sẽ làm một việc lành nào đó. Và qua việc khấn hứa đó, người ta có ý buộc mình, nếu không làm điều lành đó thì sẽ mắc tội với Chúa.  

 Giá trị của lời khấn. 
Khi đã tự do khấn hứa một điều gì thì phải giữ và thi hành những gì mình đã khấn! Còn nếu không giữ nổi lời khấn thì phải xin giáo quyền hay là linh mục giải tội đổi việc mà tôi đã khấn đó ra một việc khác, hoặc là chuẩn chước (tha luôn)  khỏi phải làm việc đó nữa. 

Khấn hứa là việc quan trọng. 
Vì thế, trước khi khấn hứa phải suy nghĩ  chín chắn hoặc là bàn với linh mục giải tội. 
II . THỰC HÀNH. 

Để tôn kính Tên của Chúa, tôi phải tránh lộng ngôn phạm thượng, không được lỗi lời thề hoặc lời khấn hứa với Chúa. 
BÀI 39 : ĐIỀU RĂN THỨ BA

2168 – 2195

"Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Ðức Chúa, Thiên Chúa ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào" (Xh 20,8-10 ; Ðnl 5,12-15)
"Ngày sa-bát được lập ra vì loài người chứ không phải loài người được dựng nên vì ngày sa-bát. 

Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát” (Mc 2,27-18)

I. Ý NGHĨA.  

Giới luật thứ ba dạy tôi THÁNH HÓA các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. 

Thánh hoá là tham dự Thánh lễ, nghỉ việc xác và làm thêm những việc tốt lành như dự các giờ kinh chung, đọc sách báo đạo đức, đi thăm viếng, làm việc thiện, làm việc tông đồ...  

II. THAM DỰ THÁNH LỄ.   

Phải tham dự Thánh lễ với lòng tin, chăm chỉ, sốt sắng và dự trọn lễ từ đầu cho đến hết. Ai vì lười biếng hoặc vì khinh thường mà bỏ lễ một phần quan trọng trong Thánh lễ, thì buộc phải dự thêm một lễ khác trong ngày hôm đó để bù lại. 

Khi có lý do chính đáng mà không dự lễ được thì không phải là tội. Tuy nhiên, nên làm một hai việc lành để thánh hóa ngày ấy, như lần hột, đọc Sách Thánh hoặc dự Phép lành Mình Thánh Chúa.  

III. NGHỈ VIỆC XÁC.  

Là không làm những việc nặng nhọc phần xác, những việc mà người ta vẫn làm để lấy tiền sinh sống. 

Ai cố tình làm những việc ấy quá 2 giờ đồng hồ (bất kể liên tục hay gián đoạn) vào những ngày Chúa Nhật hoặc lễ lớn thì mặc tội nặng (tội trọng). 

Tuy nhiên, khi có lý do chính đáng và khẩn thiết hoặc khi đã có phép của giáo quyền thì được phép làm mà không lỗi luật này. 

Chú ý.
Những việc hằng ngày như nấu ăn, lau nhà... hoặc những việc học hành, giải trí thì được làm. 

Tuy nhiên, không nên lạm dụng, phải biết nghỉ ngơi, dành thời giờ làm những việc có mục đích thánh hóa ngày lễ đó.  
IV. NHỮNG NGÀY LỄ BUỘC.  

Lễ buộc: là ngày lễ lớn trong Giáo Hội mà mọi người tín hữu buộc phải thánh hóa ngày ấy.
Chỉ còn 1 lễ buộc mà thôi, đó là ngày lễ Giáng Sinh(Noel). 
Các ngày lễ Chúa Giêsu lên trời (Ascension), lễ Đức Mẹ lên trời (Assomption) và lễ Các Thánh (La Toussaint) không còn là lễ buộc nữa. 

Còn các ngày lễ lớn khác thì đã trùng vào ngày Chúa Nhật rồi. 

V. CẦU NGUYỆN. 

Xin Chúa cho con biết thánh hoá ngày của Chúa, để đời sống đức tin của con được vững mạnh trong Chúa 

BÀI 40 : ĐIỀU RĂN THỨ TƯ
2197 – 2257

"Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, để được sống lâu trên đất mà Ðức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi" (Xh 20,12)

"Người hằng vâng phục các ngài" (Lc 2,51)

I. THẢO KÍNH CHA MẸ.
            Giới luật thứ tư dạy tôi phải thảo kính cha mẹ cho trọn đạo hiếu. Thảo kính là kính mến, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời. 

Thảo kính cha mẹ vì cha mẹ có công sinh thành và dưỡng dục con cái. Các ngài thay quyền Chúa để săn sóc con cái phần hồn cũng như phần xác.  

1. Kính mến cha mẹ. 
Tôi phải tỏ lòng tôn kính, yêu mến và biết ơn cha mẹ trong lời nói, việc làm, cùng ước ao cho cha mẹ được mọi sự lành hồn xác. 

2. Vâng lời cha mẹ. 
Khi cha mẹ dạy điều gì hợp lẽ phải, tôi phải mau mắn và vui  vẽ thi hành cho đầy đủ. 

3. Giúp đỡ cha mẹ. 
Phải sẵn lòng giúp đỡ cha mẹ phần hồn phần xác, nhất là lúc lớn tuổi, nghèo khổ, đau yếu. Khi cha mẹ bị bệnh nặng, phải lo cho các ngài được lãnh các Bí tích, và khi cha mẹ đã qua đời rồi thì lo chôn cất, cầu nguyện cùng xin lễ cho các ngài.  

II. B ỔN PHẬN CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI.
Cha mẹ có bổn phận nuôi nấng, thương yêu, giáo dục và làm gương sáng cho con cái.  

III. BỔN PHẬN VỚI NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA TỘC.        Phải kính nể và yêu mến tất cả mọi người trong gia tộc, như ông bà, chú bác, cô dì và anh chị em, cùng giúp đỡ họ tùy theo khả năng của mình. 

IV. BỔN PHẬN ĐỐI VỚI XÃ HỘI.
Tôi còn phải kính nể và vâng lời những người có quyền trong đạo cũng như ngoài đời, như giáo quyền, chính quyền, thầy cô giáo và chủ nhân... 

V. BỔN PHẬN ĐỐI VỚI TỔ QUỐC. 
Đối với Tổ quốc, tôi phải tuân hành những luật lệ chính đáng và chu toàn nhiệm vụ của một công dân, như nộp thuế, thi hành quân dịch, bỏ phiếu.  

VI. CHÍNH QUYỀN CÓ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI QUỐC DÂN. 
Chính quyền có bổn phận duy trì trật tự công cộng, đảm trách công vụ, tôn trọng quyền lợi căn bản của mọi người dân, và dùng mọi cách để nâng cao mức sống vật chất cũng như tinh thần của dân chúng... 

VII. THẦY CÔ CÓ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI HỌC SINH. 
Thầy cô có bổn phận giáo dục học sinh cho nên người thông minh, đạo đức vàphải làm gương tốt cho học sinh noi theo.  

VIII. CHỦ NHÂN CÓ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI NHÂN CÔNG.
Chủ nhân phải cư xử nhân đạo đối với nhân công của mình, trả lương công bằng, lại phải lo cho họ có đủ thời giờ chu toàn bổn phận tôn giáo của họ.  

IX. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGOẠI QUỐC? 
Tôi phải coi họ như những người anh chị em tôi, tôn trọng quyền lợi chính đáng của họ và duy trì tình thân hữu giữa các dân tộc với nhau. 

BÀI 41 : ĐIỀU RĂN THỨ NĂM

2258 - 2330

Ngươi chớ giết người (Xh 20,13)

"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người sẽ bị đưa ra tòa. 
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì cũng đáng bị đưa ra tòa rồi" (Mt 5,21-22)

I. Ý NGHĨA.
Giới luật thứ năm dạy tôi tôn trọng, giữ gìn thân xác và mạng sống của tôi cũng như của người khác. 

Vì Chúa đã dựng nên thân xác tôi cho tôi sử dụng, chứ không phải cho tôi hoàn toàn làm chủ. Hơn nữa, thân xác tôi đã được Chúa cứu chuộc, là đền thờ của Chúa Thánh Thần (1Cor. 3,16-17; 6,19), và ngày sau chính thân xác ấy sẽ sống lại đời đời. 

Điều răn thứ năm còn cấm giận hờn, ghen ghét, oán thù, chửi rủa, hay là xúi giục kẻ khác làm hại người ta, hoặc làm gương xấu lôi kéo người khác phạm tội.  

II. CÁCH TÔN TRỌNG. 
1. Mạng sống mình.
Tôi phải làm việc nuôi thân, phải chăm sóc sức khoẻ và không bao giờ được phép tự ý giết mình (tự tử) hoặc liều mạng sống mình khi không có lý do chính đáng.  

2. Mạng sống người khác.
Tôi không được cố tình hay vì khinh thường mà giết người khác, cũng không được đánh đập và đả thương người ta trái phép. 

Đả thương: là làm cho người ta bị thương bằng mọi cách trực tiếp hay gián tiếp, như: đánh đập, đâm chém, gây tai nạn xe cộ, làm cho nhà sập, cây đổ...  

3. Trường hợp ngoại lệ.
Có những trường hợp đặc biệt không phạm vào điều răn: 

· khi chính quyền xử người gian ác theo luật pháp công minh. 

· khi bảo vệ Tổ quốc chống lại kẻ thù. 

· khi bị kẻ gian ác tấn công, mà không còn cách nào hơn là giết họ, để bảo vệ mạng sống mình. 

III. THỰC HÀNH.
Giới luật thứ năm còn dạy tôi phải chăm lo cho phần rỗi linh hồn mình (chăm lo cho linh hồn mình được Chúa giải thoát và cứu rỗi), cũng như giúp đỡ người khác phần hồn (giúp đỡ về tinh thần) và phần xác (giúp đỡ về vật chất).  

.về vật chất. 
Tôi phải làm những việc này : 

· Thứ nhất: cho kẻ đói ăn, 

· Thứ hai: cho kẻ khát uống, 

· Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc. 

· Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 

· Thứ năm: cho khách đỗ 

· Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi. 

· Thứ bảy: chôn xác kẻ chết. 

về tinh thần.
Tôi phải làm những việc này:

· Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người,

· Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội (dạy kẻ dốt nát, tối tăm),

· Thứ ba: an ủi kẻ âu lo,

· Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội,

· Thứ năm: tha kẻ dể (khinh dể) ta,

· Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta,

· Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 

 (Kinh Thương người có mười bốn mối" được chia làm 2 phần) .

BÀI 42 : ĐIỀU RĂN THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN

2331 – 2400 ; 2514 - 2533

"Ngươi không được ngoại tình" (Xh 20,14, Ðnl 5,17)
"Ngươi không được ham muốn nhà người ta. Ngươi không được ham muốn vợ người ta,

 tôi nam tớ nữ, con bò, con lừa hay bất cứ vật gì của người ta" (Xh 20,17)

"Anh em nghe luật dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: "Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi" (Mt 5,27-28)

I. Ý NGHĨA.
Giới luật thứ sáu và thứ chín dạy tôi giữ đức trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm vì : 

Tôi được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.  (St.1,26-27; 9,6), Tôi là chi thể mầu nhiệm của Đức Kitô (Eph. 5, 30), 
Thân xác tôi là đền thờ Chúa Thánh Thần (1Cor. 3,16-17; 6, 19).  

II. ĐỜI SỐNG THỰC TẾ. 
1. Giới răn thứ sáu.
Cấm những tội dâm dục bề ngoài như nói năng, nhìn xem hay là làm những điều dâm ô trái phép.  

2. Giới răn thứ chín. 
Cấm những tư tưởng, ước muốn nghịch với đức trong sạch. 

Chú ý:
Nếu mới chỉ có những tư tưởng và hình ảnh xấu trong đầu óc thôi thì  chưa phải là tội, nếu tôi không ưng thuận theo. Trái lại, nếu tôi mau lẹ chống lại những tư tưởng và hình ảnh đó thì càng có công trước mặt Chúa.  

III. ĐỨC TRONG SẠCH TRONG HÔN NHÂN.
Người có gia đình cũng phải giữ đức trong sạch theo bậc sống của mình, như luật Chúa và Giáo Hội dạy.  
IV. DÂM Ô. 
Dâm ô là một tội nặng vì làm cho người ta mất hạnh phúc đời đời, như Thánh Phaolô đã viết: "Kẻ gian dâm, ô uế... không được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa" (xem: Thư Êphêsô 5, 5). Vả lại, tội phạm vào giới luật thứ sáu và thứ chín thường làm cho người ta chìm đắm trong tội và chán ngán những việc đạo đức. 

V. THỰC HÀNH. 
1. Việc nên làm.
Để giữ đức trong sạch tôi phải làm những việc này: 
· siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội) và rước lễ (communion), 

· giữ gìn ngũ quan và nết na trong cách ăn mặc, đi đứng, 

· tránh xa các dịp tội, 

· mạnh mẽ chống lại các cơn cám dỗ. 

2. Việc nên tránh.
Có những việc này:

-         lười biếng, không chịu làm việc,

-         làm bạn với những người xấu nết,

-         xem sách báo, phim ảnh dâm ô,

-         trai gái giao thiệp quá tự do,

-         ăn uống say sưa quá độ. 
3. Cầu nguyện.
Tôi phải cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ giúp sức, rồi tưởng nhớ tới những việc khác và tránh ngay dịp tội đó đi.  

BÀI 43 : ĐIỀU RĂN THỨ BẢY VÀ THỨ MƯỜI

2401 – 2463 ; 2534 – 2557

"Ngươi không được trộm cắp " (Xh 20, 15; Ðnl 5,19)
"Ngươi không được trộm cắp" (Mt 19,18)

"Ngươi không được ham muốn ... bất cứ vật gì của người ta" (Xh 20,17). "Ngươi không được ước ao nhà cửa, đồng ruộng tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta" (Ðnl 5,21)

"Của cải anh ở đâu thì lòng anh ở đó" (Mt 6,21)

I. Ý NGHĨA. 
1. Dạy. (tích cực: dạy tuân giữ)
Giới luật thứ bảy và thứ mười dạy tôi giữ đức công bằng và tôn trọng của cải của người khác.
Vì của cải là Hồng ân Chúa ban và là công lao khó nhọc mà họ mới tạo nên được.  
2. Cấm. (tiêu cực: cấm, không được phép làm)
Giới luật thứ bảy cấm tôi lấy của người khác hay là giữ của người khác cách trái phép công bằng, cũng như làm hư hại đồ vật của người khác. 
Giới luật thứ mười cấm tôi tham lam mơ ước của cải của người khác.  
II. HÀNH VI TỘI. 
1. Tội lấy của người cách bất công. 
Là những tội này: trộm cắp, gian lận, cho vay ăn lời quá đáng, nhận của hối lộ hay là thâm lạm công quỹ.  

2. Tội giữ của cải của người cách bất công. 
Là những tội này: không trả món nợ đã vay, không trả lại những gì đã mượn hay là lượm được, không trả tiền lương xứng đáng, trốn thuế, chứa chấp đồ gian.  
3. Lấy của người khác bao nhiêu mới là tội trọng (tội nặng)? 
Phải xét theo cái mà mình đã lấy như thế là nhiều hay ít, và cũng phải tùy người bị mất của đó nghèo hay giàu mà xác định tội trọng hay tội nhẹ.  
III. ĐỨC CÔNG BÌNH. 
1. Trả lại.
Ai đã lấy hay là giữ của người khác cách bất công thì phải lo trả lại cho người đó càng sớm càng tốt. 

2. Bồi thường.

Nếu đã làm hư hại của họ thì phải bồi thường cho cân xứng.

Phải bồi thường cho người mà mình đã lấy.

Nếu người đó đã chết hay là mất tích, thì phải bồi thường cho con cháu họ hay là người thừa tự của họ.

Còn nếu không biết phải bồi thường cho ai nữa, thì hãy dâng tiền của ấy vào công việc từ thiện, bác ái. 
IV. CẦU NGUYỆN. 

Xin chúa và Đức Mẹ Maria giúp con biết sống đức công bình cho tốt, để biết tôn trọng của cải người khác. 

BÀI 44 : ĐIỀU RĂN THỨ TÁM

2464 – 2513

Ngươi không được làm chứng gian hại người (Xh 20, 16)

Các ngươi còn nghe luật dạy người xưa rằng:

 "Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề đối với Chúa" (Mt 5,33)

I. Ý NGHĨA. 
Giới luật thứ tám dạy tôi tôn trọng sự thật và tôn trọng danh giá của người khác.
Giới luật thứ tám cấm: nói dối (nói dóc, nói sai sự thật), cấm làm chứng gian.
Cấm tiết lộ những điều phải giữ kín và cấm làm hại danh giá của người khác.  

II. TÔN TRỌNG SỰ THẬT. 
Là giữ sự thành thực trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Vì những lý do sau đây:

· Vì Thiên Chúa là Đấng chân thật vô cùng, Ngài thấu suốt mọi sự và dạy tôi phải luôn thành thực,

· Sự thành thực rất cần cho đời sống chung. 
Cho nên: 
Không bao giờ được phép nói dối, dù là để chửa mình hay là để bênh vực người khác. 
III. TÔN TRỌNG DANH GIÁ NGƯỜI KHÁC.  

1. Tôn trọng danh giá. 

Tôi phải nghĩ tốt cho mọi người, không nên nói xấu ai, và khi không có luật lệ hay công ích đòi buộc, thì không được tố cáo điều lỗi của người khác.  

Điều bí mật.

-         Không được phép tiết lộ những điều phải giữ kín .

-         Trừ khi người có điều kín đó cho phép nói ra, hoặc là khi nói ra như thế thì có ích lợi lớn lao cho nhiều người.  

2. Làm hại danh giá.  

Khi tôi bỏ vạ (làm cho họ có lỗi, bị phạt), nói hành nói xấu, hoặc là khi hồ nghi điều xấu cho người khác mà không có lý do.  
3. Bồi thường danh giá 

Khi làm hại danh giá người khác, tôi phải đền trả tiếng tốt và danh dự cho họ.
Nếu gây thiệt hại về vật chất, tôi còn phải bồi thường cho họ nữa.

BÀI 44. ĐIỀU LUẬT CỦA GIÁO HỘI

2041 – 2043 ; 2048

LUẬT GIÁO HỘI.
Lề luật mà Giáo Hội quy định cho tất cả những người đã gia nhập Giáo Hội qua Bí tích Thánh Tẩy và ở trong những trường hợp do Giáo Hội ấn định thì phải tuân giữ lề luật của Giáo Hội, để họ sống theo ý Chúa cách trọn vẹn hơn.  

Giáo Hội có 6 điều luật, như sau :  

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ hai:    Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 

Thứ ba:     Xưng tội trong một năm ít là một lần. 
Thứ bốn:  Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa  Phục sinh. 

Thứ năm: Giữ chay  những ngày Hội Thánh buộc. 
Thứ sáu:   Kiêng thịt ngày Thứ Sáu cùng những ngày khác  Hội Thánh dạy.  
Ghi chú:
Ngoài 6 điều luật ấy Giáo Hội còn nhiều luật lệ khác nằm trong bộ Giáo luật (*) hoặc trong các văn kiện quy định những luật lệ về Phụng vụ, Bí tích, về giáo sĩ (**), giáo dân và các Dòng tu nam nữ...  

(*) Bộ Giáo luật đang áp dụng hiện nay đã được sửa đổi và ban hành vào năm 1983, gồm 1752 điều luật. 

(**) Hàng giáo sĩ: gồm các Giám mục, linh mục và phó tế. 

1. Điều luật thứ nhất và thứ hai .
Giáo Hội dạy phải tham dự lễ và nghỉ ngơi (không làm việc xác) vào những ngày Chúa Nhật và lễ buộc. 
2. Điều luật thứ ba. 
Giáo Hội dạy mỗi năm ít nhất phải lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội) một lần. 

Giáo Hội không buộc phải lãnh nhận Bí tích Hòa giải vào một thời kỳ nào nhất định. Nhưng để tiện giữ luật rước lễ mùa Phục sinh, thì nên lãnh nhận Bí tích Hòa giải cũng vào mùa ấy. Nếu trong mùa Phục sinh mà không lãnh nhận Bí tích Hòa giải được, thì Giáo Hội buộc phải lãnh nhận Bí tích ấy bất cứ lúc nào trong năm.  

Tuy nhiên. Giáo Hội khuyên lãnh nhận Bí tích đó thường xuyên hơn, nhất là mỗi khi mắc tội trọng (tội nặng).  

3. Điều luật thứ tư. 
Giáo Hội dạy phải rước lễ mỗi năm ít nhất một lần trong mùa Phục sinh. 

Mùa Phục sinh bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, cho tới Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Chú ý:
Tại Việt Nam Giáo hội nới rộng việc rước lễ Mùa Phục sinh cho đến lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.  

4. Điều luật thứ năm. 
Giáo Hội dạy: từ 18 tuổi trọn cho đến hết 60 tuổi phải ăn chay vào những ngày Giáo Hội ấn định.  

Ăn chay. 
Là ngày hôm đó chỉ được ăn một bữa no mà thôi. (Nếu lấy bữa trưa làm chính, thì 2 bữa sáng và tối chỉ ăn chút ít. Còn nếu lấy bữa tối làm bữa chính, thì 2 bữa sáng và trưa chỉ ăn chút ít.)  

Những ngày Giáo Hội chỉ định ăn chay là:
Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  
5. Điều luật thứ sáu. 
Giáo Hội dạy từ 14 tuổi trọn trở lên phải kiêng thịt (không ăn thịt) vào những ngày Thứ Sáu và vào 2 ngày ăn chay ở trên. 

Chú ý:
Khi không thể kiêng thịt vào ngày Thứ Sáu được, có thể làm một việc tốt lành khác thay thế. 

Ý hướng của lề luật:
Luật này tập tín hữu biết hy sinh và chế ngự chính mình. Nên ở những nơi thịt mắc hơn cá, người ta thường chọn cá mà ăn. Còn ở những nơi cá mắc hơn thịt và cá ngon miệng hơn thịt, thì  nên chọn một thứ gì rẻ hơn, kém ngon miệng hơn mà ăn, cho hợp với tinh thần chay tịnh của lề luật. 

            Theo tinh thần đó, Giáo Hội lập ra luật kiêng thịt và ăn chay có ý tập cho các tín hữu biết hy sinh, chế ngự chính mình, đền tội lập công, noi gương Đức Giêsu. 

Tuy nhiên: những người đau yếu, già nua, những người phải làm việc cực nhọc, hay phải đi đường xa xôi thì không buộc phải giữ luật này.  

PHẦN IV : VIỆC CẦU NGUYỆN KITÔ GIÁO

Bài 46: 
Thánh hoá đời sống hằng ngày. 

BÀI 46.  THÁNH HÓA ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Thánh hóa đời sống hằng ngày là làm cho đời sống trở nên thánh thiện, tốt lành. 

Nghĩa là sống kết hợp với Chúa trong mọi công việc làm hằng ngày, và sống hòa thuận thương yêu giúp đỡ mọi người, về vật chất cũng như tinh thần tùy theo khả năng của mình.  

I. BUỔI SÁNG. 
Khi thức dậy tôi nên làm dấu Thánh giá, cám ơn Chúa đã cho tôi qua một đêm bằng an và phó thác cho Chúa mọi việc tôi sẽ làm trong ngày hôm đó. 

Nếu là ngày không đến nhà thờ dự Thánh lễ được, thì hãy đọc một số kinh ban sáng, hay là dành một vài phút tưởng nhớ tới Chúa. 

II. TRƯỚC VÀ SAU BỮA ĂN. 
Trước bữa ăn, nên làm dấu Thánh giá, đọc kinh Lạy Cha, xin Chúa ban phép lành cho những của ăn. 

Còn sau bữa ăn thì nên cám ơn Chúa.  

III. KHI LÀM VIỆC. 
Khi làm những công việc hằng ngày, nên có ý làm những việc đó để sáng danh Chúa, để cứu rỗi chính mình và cứu rỗi những người khác. Rồi đang khi làm việc như vậy, cũng nên thỉnh thoảng nâng lòng mình lên tưởng nhớ tới Chúa. Nên dùng những lời nguyện tắc phát xuất từ tâm hồn, để dâng công việc và tâm hồn lên Chúa.  

IV. LÚC ĐAU KHỔ.
Khi gặp đau khổ, nên cầu nguyện với Chúa và với Đức Mẹ, xin ơn can đảm vui lòng vâng theo thánh ý Chúa, chịu đựng gian nan đau khổ, để đền bù tội lỗi, khuyết điểm của mình và cũng là để lập công trước mặt Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa giúp thoát khỏi những đau khổ đó.  

V. TRƯỚC KHI ĐI NGỦ.
Buổi tối, trước khi kết thúc một ngày để đi vào sự nghĩ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới, tôi nên đọc kinh ban tối, xét mình kiểm điểm về cách sống của mình trong ngày hôm đó và ăn năn thống hối, nếu cần. Đồng thời, dâng mình cho Chúa, Đức Mẹ và Thiên Thần bản mệnh, xin cho tôi được giấc ngủ bình an.  

VI. ĐỌC KINH CHUNG.
Ban tối và ban sáng, nên đọc kinh chung với nhau, như lời Chúa dạy: "Nếu ở dưới đất có hai người trong chúng con hợp ý cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy - Đấng ngự trên trời - sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại vì danh Thầy, thì Thầy cũng ở đấy, giữa họ" (Mt. 18, 19-20).  

Ghi chú:
Rất nhiều Kitô hữu có thói quen tốt, khi nghe đánh chuông nhà thờ ban sáng, ban trưa và ban chiều thì đọc kinh Truyền Tin, để cảm tạ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại, và cũng là để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Maria. 

Mùa Phục sinh thì đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. 

VII. CẦU NGUYỆN.
Xin Chúa cho con biết dùng thời giờ và công việc Chúa ban hằng ngày cho xứng đáng, để làm vinh danh Chúa.
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